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8

PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ

Tại Việt Nam, nuôi động vật hoang dã có lịch sử lâu đời và gắn liền với hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của một bộ phận người dân sống tại các vùng nông thôn, 
miền núi. Hiện nay, động vật hoang dã được nuôi khá phổ biến trong cả nước. 
Hoạt động này không chỉ tạo sinh kế cho người dân vùng nông thôn, miền núi mà 
còn góp phần vào công tác bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên, hoạt 
động này cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt 
là kiểm soát nguồn gốc vật nuôi và phòng, chống bệnh truyền nhiễm từ động vật 
sang người. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 75% các bệnh truyền nhiễm mới hoặc đang phát 
sinh có nguồn gốc từ động vật1. Việt Nam được xác định là một trong những “điểm 
nóng” toàn cầu có nguy cơ rất cao xuất hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 
mới nổi, gồm các bệnh lây truyền từ vật nuôi, động vật hoang dã hoặc hệ sinh 
thái. Bệnh truyền nhiễm mới nổi đã ghi nhận ở Việt Nam trong thời gian gần đây 
bao gồm Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS, 2003), cúm gia cầm A/H5N1 năm 
2003 với tỷ lệ tử vong khoảng 50%, cúm đại dịch (cúm A/H1N1, 2009). Bên cạnh 
các bệnh truyền nhiễm mới nổi nguy hiểm nói trên, Việt Nam vẫn đang phải đối 
mặt với các bệnh truyền nhiễm lưu hành từ lâu như bệnh dại. Ở Việt Nam, bệnh dại 
hiện là một trong những bệnh truyền nhiễm đáng quan tâm với số ca gây tử vong 
đứng hàng đầu trong các bệnh truyền nhiễm, hơn 90% ca bệnh dại trên người do 
lây nhiễm từ chó. Ngoài ra, bệnh liên cầu lợn trên người với bệnh cảnh lâm sàng 
nặng nề, điều trị tốn kém, tỷ lệ tử vong cao và nếu khỏi cũng để lại nhiều di chứng 
nặng hiện đang diễn biến phức tạp với số ca mắc và tử vong hàng năm không giảm 
do người dân vẫn giữ thói quen ăn tiết canh. Tất cả các bệnh truyền nhiễm mới 
nổi nguy hiểm trên đều ghi nhận có mầm bệnh trên động vật hoang dã. Khai thác, 
chế biến, buôn bán và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã được xác định là một 
trong những nguyên nhân quan trọng làm xuất hiện và lây lan bệnh truyền nhiễm 
từ động vật hoang dã sang người. 

Do vậy, chúng tôi thực hiện “Đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến 
việc quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động 
vật hoang dã sang người của chủ nuôi”.

PHẦN 2
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
THỰC HIỆN 

2.1. Mục tiêu
2.1.1. Mục tiêu tổng quát

Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ 
động vật hoang dã sang người.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể

	− Đánh giá được hiện trạng áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền 
từ động vật hoang dã sang người.

	− Phát hiện được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của chủ nuôi trong việc 
áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người.

	− Đề xuất được các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh lây 
truyền từ động vật hoang dã sang người.

2.2. Nội dung
 Đánh giá thực trạng áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ 

động vật hoang dã sang người của chủ nuôi

 Đánh giá nhận thức của chủ nuôi về các nguy cơ mắc bệnh lây truyền từ động 
vật hoang dã nuôi nhốt sang người

 Đánh giá thái độ của chủ nuôi đối với việc áp dụng biện pháp phòng, chống 
bệnh lây truyền từ động vật hoang dã nuôi nhốt sang người

 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng biện pháp phòng, chống bệnh 
lây truyền từ động vật hoang dã nuôi nhốt sang người

 Đánh giá khả năng áp dụng biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền

 Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng, chống bệnh lây 
truyền từ động vật hoang dã sang người.

1. https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/qa-infectiousdiseases-who.pdf?sfvrsn=3a624917_3
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2.3. Phương pháp thực hiện
2.3.1. Phương pháp luận

Để giảm thiểu các nguy cơ và rủi ro về các bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
nuôi nhốt sang người thì trước hết động vật hoang dã nuôi phải khỏe mạnh, không 
mang mầm bệnh, đặc biệt là các bệnh có khả năng lây truyền cho người. Do đó, để 
phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người thì phải thực hiện 
các biện pháp phòng, chống bệnh cho động vật hoang dã nuôi đồng thời với việc 
chủ nuôi, người chăm sóc động vật hoang dã phải nghiêm túc thực hiện các biện 
pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người. 

Một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật hoang dã nuôi nhốt 
thường được áp dụng gồm: 

Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn hay tiêu chuẩn kỹ thuật 
về các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người. 
Tuy nhiên, theo TS. Phan Việt Lâm2, TS. Võ Đình Sơn3 và Cơ quan thẩm quyền 
quản lý CITES Việt Nam4 một số biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền giữa 
động vật hoang dã và người gồm: 

2. Hướng dẫn nuôi linh trưởng
3. Bài giảng Phòng chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người, 2020 (theo đặt hàng của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam).
4. Cẩm nang nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng một số loài cầy của Việt Nam (2019) và Cẩm nang nuôi một số loài linh trưởng (2018).

1
Vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu nuôi, 
chuồng nuôi và dụng cụ chăn nuôi;  

2
Cách ly động vật hoang dã khi mua, 
động vật bị bệnh, chết;

3

Lựa chọn con giống khỏe mạnh, 
không bị bệnh 
(kiểm dịch trước khi mua); 

5

Không cho động vật nhà, người 
không phận sự vào khu nuôi 
động vật hoang dã;

4 Khử trùng trước khi ra, vào khu nuôi; 

7
Tiêm vắc-xin phòng bệnh.

6

Biện pháp xử lý khi động vật mắc 
bệnh, chết (mời bác sĩ khám và 
điều trị, tiêu hủy xác động vật chết); 

Mỗi cơ sở nuôi phải xây dựng nội quy và quy trình nuôi, vệ sinh môi trường 
và phòng ngừa dịch bệnh và mọi nhân viên và những người có liên quan 
phải tuân thủ nghiêm nội quy và quy trình này; 

Nhân viên nuôi, chăm sóc và quản lý động vật hoang dã phải rửa tay (kể cả 
khi mang găng tay) bằng xà phòng hoặc các nước rửa tay sát trùng trước và 
sau khi tiếp xúc với động vật hoang dã, thức ăn, chất thải, dịch cơ thể của 
động vật hoang dã;

1

2

Nhân viên chăm sóc được trang bị bảo hộ lao động, mũ, khẩu trang, 
găng tay, ủng. Không tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã, trừ khi 
chữa bệnh; 

3

Nhân viên phải sử dụng đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, mang găng, đi ủng … 
khi dọn vệ sinh hoặc cho động vật hoang dã ăn. Đồ bảo hộ này phải được 
thay, giặt sạch sau mỗi ngày lao động và không được mang đồ bảo hộ 
chưa giặt ra khỏi trại. Không được dùng chung đồ dọn vệ sinh giữa các 
chuồng nuôi;  

5

Nhân viên nuôi, chăm sóc động vật hoang dã phải được khám sức khỏe 
định kỳ, thông thường 06 tháng một lần hoặc bất cứ khi nào có bệnh. Nhân 
viên nuôi, chăm sóc động vật khi bị bệnh như sốt cao, tiêu chảy hay có vết 
thương hở phải đi khám bệnh và phải thông báo cho nhân viên y tế là mình 
chăm sóc, tiếp xúc với động vật hoang dã; 

7

Nhân viên nuôi, chăm sóc động vật hoang dã phải luôn cẩn trọng, tránh 
để thú tấn công, cắn hay cào. Trường hợp bị động vật hoang cắn, cào phải 
báo ngay cho nhân viên y tế, rửa vết thương kỹ bằng xà phòng diệt khuẩn 
và đi khám tại cơ sở y tế trong trường hợp vết thương hoặc bị bệnh nghiêm 
trọng. Nếu bị động vật hoang dã cắn, khuyến cáo tiêm phòng bệnh dại.

8

Nhân viên phải tuân thủ các quy định vệ sinh, phòng dịch ở khu nuôi động 
vật hoang dã. Không được hút thuốc lá hay ăn, uống trong khu vực nuôi 
động vật hoang dã, v.v; 

Chuồng trại phải được vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử trùng thường xuyên 
theo định kỳ; 4

6
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Để phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã nuôi nhốt sang người, 
điều quan trọng nhất là chủ nuôi, người quản lý và những người liên quan đến nuôi 
động vật hoang dã phải chủ động và tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng, 
chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã. 

Muốn vậy, các giải pháp đưa ra phải phù hợp với điều kiện kinh tế, hiện trạng nuôi 
và nhận thức của chủ nuôi. Do đó, cần đánh giá nhận thức của chủ nuôi, người 
chăm sóc về các nguy cơ và rủi ro dịch bệnh; thái độ và quan điểm của họ về các 
biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã nuôi nhốt sang 
người. Những nghiên cứu này sẽ giúp xác định các yếu tố căn bản dẫn đến việc 
quyết định lựa chọn và áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ 
động vật hoang dã sang người của chủ nuôi, người quản lý động vật hoang dã 
cũng như giúp xác định và đề xuất các biện pháp phù hợp với thực tiễn.

Việc chủ nuôi quyết định lựa chọn và áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh 
lây truyền từ động vật hoang dã sang người do một hoặc một nhóm các yếu tố sau: 

2.3.2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

Để đánh giá hiện trạng áp dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến các biện pháp 
phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người, chúng tôi sử dụng 
phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc với bộ câu hỏi được chuẩn bị sẵn, trong đó 
có nhiều câu hỏi mở để tăng cường tương tác giữa người phỏng vấn và các đối tác 
được phỏng vấn nhằm đánh giá được tương đối cụ thể, toàn diện thực trạng của 
vấn đề (bộ câu hỏi phỏng vấn tại Phụ lục 1 kèm theo) để khảo sát và phỏng vấn các 
Chủ nuôi động vật hoang dã tại Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Sóc 
Trăng và Hậu Giang (Danh sách người được phỏng vấn tại Phụ lục 2 kèm theo).

Tiêu chí lựa chọn các cơ sở nuôi khảo sát gồm:

	− Cơ sở có nuôi loài động vật hoang dã có nguy cơ cao lây bệnh cho người, gồm: 
linh trưởng, cầy, nhím, dúi, lợn rừng và chim hoang dã.

	− Các cơ sở nuôi được phân bổ tương đối đồng đều theo quy mô, từ nhỏ (hộ gia 
đình) đến lớn (các trang trại) và rất lớn (công ty có đến trên 1000 cá thể).

1
Nhận thức về các nguy cơ, rủi 
ro dịch bệnh từ hoạt động nuôi 
động vật hoang dã; 

2
Văn bản quy phạm pháp luật 
có quy định rõ ràng, cụ thể và 
chi tiết không; 

6

7 Cơ sở vật chất hiện có và khả 
năng đáp ứng;  

3
Việc hướng dẫn và khuyến cáo 
của cán bộ Thú y có được thực 
hiện không; 

4
Hoạt động thanh tra, kiểm tra 
có được thực hiện thường 
xuyên và liên tục không; 

5 Những sai phạm có bị xử lý 
nghiêm và kịp thời không; 

2

10

Chi phí đầu tư-lợi ích; 

8

9 Thói quen và tập quán;  

Những hậu quả đã và 
có thể xẩy ra; 

Các yếu tố thúc đẩy khác 
(hướng dẫn và khuyến nghị 
của cơ quan Nhà nước, đào tạo, 
tập huấn. 
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Nhằm xác định mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đối với quyết áp dụng các 
biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người, chúng 
tôi vận dụng phương pháp phân tích thống kê và sử dụng Excel để tính toán 02 
chỉ số: 

	− 	Hiệp phương sai (Cov): Cov (x, y) = SUM [(xi-xm) * (yi-ym)] /(n-1)

	 xi = một giá trị x đã cho trong tập dữ liệu

	 xm = giá trị trung bình hoặc trung bình của các giá trị x

	 yi = giá trị y trong tập dữ liệu tương ứng với xi

	 ym = giá trị trung bình hoặc trung bình của các giá trị y

	 n = số điểm dữ liệu.

Hiệp phương sai cho biết hai (hoặc nhiều) biến có biến thiên cùng chiều hay 
không. Hai biến quan sát biến thiên cùng chiều sẽ cho giá trị hiệp phương sai 
dương và ngược lại khi chúng biến thiên ngược chiều nhau.

	− Hệ số tương quan (R):

			          	  

Hệ số tương quan Pearson (r) sẽ nhận giá trị từ +1 đến -1. Điều kiện để tương quan 
có ý nghĩa là giá trị sig. <0.05

r < 0 cho biết một sự tương quan nghịch giữa hai biến, nghĩa là nếu giá trị của biến 
này tăng thì sẽ làm giảm giá trị của biến kia.

r=0 cho thấy không có sự tương quan, r càng gần 1 mức quan hệ giữa hai biến càng 
mạnh và ngược lại, r càng gần 0 mối quan hệ càng yếu.

r > 0 cho biết một sự tương quan thuận giữa hai biến, nghĩa là nếu giá trị của biến 
này tăng thì sẽ làm tăng giá trị của biến kia.
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PHẦN 3
KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1. Thực trạng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh và phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người 
Kết quả khả sát 41 cơ sở nuôi động vật hoang dã tại Lâm Đồng (08 cơ sở), Tây Ninh 
(09 cơ sở), Bình Phước (04 cơ sở), Long An (07 cơ sở), Sóc Trăng (10) và Hậu Giang 
(03 cơ sở) về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật hoang dã và 
phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người mà chủ nuôi đã 
thực hiện được thống kê vào Bảng 01.

Bảng 01. Hiện trạng thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh và phòng, 
chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người

Biện pháp Tỷ lệ cơ sở nuôi được khảo sát thực hiện (%)

L. 
Đồng

T. 
Ninh

B.Phước L. An S.Trăng H. 
Giang

Tiêu độc, khử trùng chuồng, 
khu nuôi và dụng cụ chăn 
nuôi định kỳ

100 100 100 85,7 90 100

Tiêu độc, khử trùng chuồng 
và dụng cụ chăn nuôi khi 
ĐVHD bị ốm, chết

83,3 100 100 71,4 100 100

Cách ly khi đưa ĐVHD về cơ 
sở hoặc khi ĐVHD nuôi bị 
bệnh

100 88,9 25 85,7 30 33,3

Yêu cầu kiểm dịch động vật 
khi mua 

71,4 55,6 50 28,6 0 66,7

Khử trùng trước khi ra, vào 
chuồng nuôi

12,5 11,1 75 42,9 30 33,3

Không cho động vật nhà vào 
khu nuôi 

100 100 100 85,7 80 100

Không cho người không phận 
sự vào khu nuôi 

75 100 100 85,7 60 100

Tiêu hủy ĐVHD bị chết không 
rõ nguyên nhân

100 88,9 100 100 70 66,7

Tiêm vắc-xin cho ĐVHD 50 44,4 25 42,9 30 33,3

Chuồng nuôi đặt ngoài khu 
vực sinh hoạt của gia đình

75 88,9 75 57,1 30 66,7

Sử dụng đồ bảo hộ trong 
quá trình chăm sóc, vệ sinh 
chuồng nuôi

87,5 62,5 100 100 50 66,7

Không ăn, uống hoặc hút 
thuốc trong khu vực nuôi 
ĐVHD

100 75 100 85,7 80 66,7

Xử lý đồ bảo hộ sau khi thực 
hiện vệ sinh chuồng nuôi, 
chăm sóc ĐVHD

37,5 22,2 50 42,9 10 66,7

Xử lý dụng cụ vệ sinh sau khi 
sử dụng

71,4 77,8 75 85,7 60 100

Kết quả đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và phòng, 
chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người của các cơ sở nuôi động 
vật hoang dã tại các tỉnh khảo sát cho thấy việc thực hiện các biện pháp này trong 
cùng một cơ sở nuôi và giữa các cơ sở nuôi với nhau là khác nhau, cụ thể như sau:

3.1.1. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng

Kết quả khảo sát cho thấy, việc thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi 
và khu nuôi động vật hoang dã tại các cơ sở khảo sát được các chủ thực hiện một 
các chủ động và theo định kỳ. Tỷ lệ% các cơ sở nuôi thực hiện vệ sinh, tiêu độc, 
khử trùng chuồng và khu nuôi động vật hoang dã tại các tỉnh khảo sát được thể 
hiện trên Hình 01.

Biện pháp Tỷ lệ cơ sở nuôi được khảo sát thực hiện (%)

L. 
Đồng

T. 
Ninh

B.Phước L. An S.Trăng H. 
Giang
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TĐKT theo định kỳ TĐKT khi ĐVHD bị ốm, chết Vệ sinh chuồng trại

Hình 01: Tỷ lệ cơ sở nuôi thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng

	− Vệ sinh chuồng trại: Kết quả khảo sát ghi nhận 100% số cơ sở khảo sát thực 
hiện vệ sinh chuồng, khu nuôi động vật hoang dã một cách chủ động và theo 
định kỳ, trung bình 01 lần/ngày, thậm chí có cơ sở thực hiện 02 lần/ngày, một 
số ít cơ sở thực hiện 02-03 ngày/lần. 

	− 	Các thức vệ sinh: một số cơ sở chỉ dùng chổi để quét, thu dọn phân, rác thải và 
thức ăn thừa, một số cơ sở chỉ dùng vòi nước để xịt rửa chuồng, nền chuồng và 
một số cơ sở kết hợp giữa 2 phương pháp nêu trên. 

	− 	Xử lý chất thải chăn nuôi: Việc xử lý chất thải, nước thải trong hoạt động chăn 
nuôi động vật hoang dã được người dân thực hiện theo kinh nghiệm từ bản 
thân, học tập kinh nghiệm từ các cơ sở nuôi khác và một số cơ sở thực hiện 
theo hướng dẫn của cơ quan thú y địa phương. Một số cơ sở thực hiện thu gom 
phân, rác thải để ủ với men vi sinh sau dùng bón cho cây; một số cơ sở cơ sở 
dẫn phân, rác thải, nước thải vào hố ga trước khi thải ra môi trường; một số cơ 
sở thải trực tiếp ra môi trường (vườn nhà, ao cá). 

	− 	Việc thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi (máng ăn, 
máng uống, dụng cụ vệ sinh, v.v.) được chủ nuôi thực hiện theo định kỳ, tùy 
thuộc vào quy mô nuôi và loài nuôi, trung bình từ 7-15 ngày/lần. Việc thực hiện 
tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi, khu nuôi khi động vật bị bệnh, bị chết cũng 
được chủ nuôi thực hiện tốt. Kết quả phỏng vấn cho thấy có 35/41 trường hợp 
cho biết sẽ thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, khu nuôi nếu động 
vật bị bệnh, chết; chỉ có 03/41 cơ sở nuôi tại Long An và Sóc Trăng cho biết 

không thực hiện tiêu độc, khử trùng khi động vật bị bệnh, chết và 03 cơ sở 
không có câu trả lời do chưa có động vật hoang dã bị bệnh, chết. Những cơ sở 
không thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi, do chủ nuôi sợ hóa chất sẽ 
ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, sinh trưởng, phát triển và khả năng sinh sản 
của động vật hoang dã gây nuôi.

	− Hóa chất dùng để tiêu độc khử trùng chủ yếu là Cloramin B do chủ nuôi mua 
tại hiệu thuốc thú y và một số hóa chất do cơ quan Thú y địa phương cung 
cấp. Một số cơ sở còn dùng khò lửa để khò chuồng nuôi nhằm tiêu diệt vi 
khuẩn, vi rút.

Theo các chủ nuôi, việc chủ động thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, 
khu vực chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, làm 
cho chuồng nuôi luôn sạch sẽ, phòng, chống dịch bệnh cho động vật hoang dã. 
Bên cạnh đó, một số cơ sở nuôi cho biết họ thực hiện tiêu độc khử trùng, vệ sinh 
chuồng trại theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

3.1.2. Kiểm dịch động vật và cách ly động vật hoang dã 

Yêu cầu kiểm dịch khi mua và thực hiện cách ly khi đưa động vật hoang dã từ nơi 
khác về cơ sở nuôi hoặc khi động vật hoang dã bị bệnh là một trong những biện 
pháp phòng bệnh quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện biện pháp này của các 
chủ nuôi tại các địa phương khảo sát là rất khác nhau. Tỷ lệ chủ nuôi được khảo 
sát yêu cầu người bán kiểm dịch và thực hiện cách ly khi nhập động vật hoang dã 
về cơ sở nuôi hoặc khi động vật hoang dã nuôi bị bệnh được thể hiện trên Hình 02.
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cách ly cho rằng, việc cách ly động vật hoang dã khi nhập mới từ các cơ sở 
khác về nuôi hoặc khi động vật hoang dã bị bệnh là rất cần thiết nhằm đảm 
bảo rằng không lây lan dịch bệnh cho đàn động vật hoang dã khỏe mạnh đang 
nuôi tại cơ sở. Tỷ lệ các cơ sở thực hiện cách ly động vật hoang dã khi nhập 
mới từ các cơ sở khác về nuôi hoặc khi động vật hoang dã bị bệnh khác nhau 
giữa các địa phương thể hiện sự khác nhau trong nhận thức của chủ nuôi về ý 
nghĩa của việc cách ly. Bên cạnh đó nó cũng phản ánh vai trò của cơ quan thú 
y trong việc hướng dẫn chủ nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh cho động vật hoang dã tại các địa phương là khác nhau.

	− Yêu cầu của người mua về thực hiện kiểm dịch khi vận chuyển động vật hoang 
dã ra địa bàn ngoài tỉnh tại các địa phương rất khác nhau. Các tỉnh Lâm Đồng 
(có 71,4% số cơ sở), Hậu Giang (có 66,7% số cơ sở) có số người mua động vật 
hoang dã yêu cầu người bán kiểm dịch động vật cao, trong khi Sóc Trăng (0% 
số cơ sở) và Long An (28,6%) có số người mua yêu cầu kiểm dịch thấp. 

Kết quả khảo sát 41 cơ sở nuôi động vật hoang dã chỉ ghi nhận có 16 cơ sở yêu 
cầu người bán thực hiện kiểm dịch động vật (chiếm 39%), 24 cơ sở không yêu 
cầu người bán kiểm dịch (chiếm 60%) và 01 trường hợp không có ý kiến. Trong 
số 16 cơ sở yêu cầu kiểm dịch, chỉ có 05 trường hợp cho rằng pháp luật quy 
định phải kiểm dịch động vật khi vận chuyển ra địa bàn ngoài tỉnh và đảm bảo 
động vật hoang dã mua không bị bệnh; 11 trưởng hợp còn lại cho rằng kiểm 
dịch để đảm bảo động vật hoang dã mà họ mua làm giống không bị bệnh. 
Trong số 25 trường hợp mua không yêu cầu người bán kiểm dịch (chiếm 51% 
số trường hợp được hỏi) vì họ cho rằng động vật hoang dã khỏe mạnh, ít bệnh 
nên không cần kiểm dịch và họ cũng không biết quy định phải kiểm dịch khi 
vận chuyển động vật hoang dã ra địa bàn ngoài tỉnh. 

L. Đồng T. Ninh B. Phước L. An S. Trăng H. Giang
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Yêu cầu kiểm dịch động vật khi mua Cách ly ĐVHD

Hình 02: Tỷ lệ chủ nuôi yêu cầu kiểm dịch, thực hiện cách ly khi nhập ĐVHD về 
cơ sở nuôi hoặc khi ĐVHD bị ốm

	− Cách ly động vật hoang dã khi đưa 
động vật hoang dã từ bên ngoài 
vào cơ sở nuôi hoặc khi động vật 
hoang dã nuôi bị bệnh được chủ 
nuôi thực hiện tốt tại các tỉnh như 
Lâm Đồng (100% số cơ sở được 
khảo sát), Tây Ninh (88,9% số cơ sở 
được khảo sát) và Long An (85,7% 
số cơ sở được khảo sát). Trong khi 
đó tại Bình Phước (25% số cơ sở 
được khảo sát), Sóc Trăng (30% số 
cơ sở được khảo sát) và Hậu Giang 
(33,3% số cơ sở được khảo sát), 
chủ nuôi động vật hoang dã ít quan 
tâm thực hiện biện pháp này. 

	− Theo một số chủ nuôi, động vật hoang dã thường khỏe mạnh và ít bị dịch bệnh 
hơn động vật nhà, do đó không cần thực hiện cách ly khi nhập động vật hoang 
dã ở bên ngoài về cơ sở nuôi. Một số cơ sở nuôi không có các chuồng và khu 
vực nuôi cách ly, do đó họ không thể thực hiện nuôi cách ly khi mua mới động 
vật hoang dã hoặc/và khi động vật hoang dã bị bệnh. Một số cơ sở cho rằng 
không cơ quan nào yêu cầu hay hướng dẫn phải cách ly khi nhập mới động vật 
hoang dã hoặc khi động vật hoang dã bị bệnh. Những cơ sở nuôi đã thực hiện 

47%47% 47%47%

47%47% 47%47%47%47%

47%47%

Lâm Đồng

100% 88.9%

25% 33.3%

85.7%

30%

Tây Ninh Long An

71.4% 66.7% 0% 28.6%

Lâm Đồng Hậu Giang Sóc Trăng Long An

Bình Phước Sóc Trăng Hậu Giang

16
cơ sở yêu cầu người bán 

thực hiện kiểm dịch động vật 
(chiếm 39%)

24 

cơ sở không yêu cầu người 
bán kiểm dịch (chiếm 60%)

01 

trường hợp 
không có ý kiến
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	− Nguyên nhân của việc không thực hiện kiểm dịch khi vận chuyển động vật 
hoang dã ra địa bàn ngoài tỉnh gồm:

	+ Nhiều cơ sở nuôi động vật hoang dã không biết quy định phải thực hiện 
kiểm dịch khi vận chuyển ra địa bàn ngoài tỉnh (có 36/41 trường hợp được 
hỏi không biết quy định), một số cơ sở cho rằng có quá nhiều thủ tục phải 
thực hiện, khi họ xác nhận nguồn gốc và kiểm dịch xong có khi người mua 
không mua hàng nữa. 

	+ Cơ quan thú y không nắm được danh sách các cơ sở nuôi, không biết các 
giao dịch và vận chuyển động vật hoang dã, và người dân không đề nghị 
kiểm dịch. 

	+ Cán bộ thú y của các Chi cục Chăn nuôi và Thú y hiện nay không có kinh 
nghiệm, hiểu biết về bệnh trên động vật hoang dã, họ không có đủ máy 
móc, thiết bị để lấy mẫu, phân tích, xét nghiệm. Do đó, nếu có kiểm dịch 
cho động vật hoang dã thì chủ yếu là chỉ chẩn đoán lâm sàng, không thực 
hiện lấy mẫu để phân tích, xét nghiệm.

	+ Công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định về kiểm 
dịch động vật hoang dã còn chưa được chú trọng thực hiện.

3.1.3. Khử trùng trước khi ra vào chuồng, khu nuôi động vật hoang dã

Khử trùng trước khi ra, vào chuồng, khu nuôi động vật hoang dã là biện pháp quan 
trọng nhằm hạn chế mầm bệnh từ bên ngoài vào cơ sở nuôi và từ cơ sở nuôi ra bên 
ngoài. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy, biện pháp này ít được các chủ nuôi 
động vật hoang dã tại các tỉnh khảo sát thực hiện.

0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

L. Đồng T. Ninh B. Phước L. An S. Trăng H. Giang

Kết quả khảo sát cho thấy, đa phần cơ 
sở nuôi được khảo sát không có hố sát 
trùng đặt ở vị trí ra, vào chuồng nuôi 
động vật hoang dã hoặc thực hiện khử 
trùng trước khi ra, vào khu nuôi động 
vật hoang dã. Trong số 41 cơ sở khảo 
sát, chỉ có 12 cơ sở có hố sát trùng 
hoặc thực hiện sát trùng bằng cồn 
trước khi ra, vào chuồng, khu vực nuôi 
động vật hoang dã. Trong các tỉnh 
khảo sát, Bình Phước có tỷ lệ các cơ 
sở thực hiện sát trùng cao nhất (75% 
số cơ sở), Tây Ninh có tỷ lệ các cơ sở 
thực hiện sát trùng trước khi vào, ra 
khu vực nuôi động vật hoang dã thấp 
nhất (11,1% số cơ sở).

Hình 03: Tỷ lệ cơ sở nuôi được khảo sát có hố sát trùng

Hình 04: Sát trùng tại một số cơ sở nuôi động vật hoang dã

12/41 cơ sở có hố sát trùng hoặc 
thực hiện sát trùng bằng cồn trước khi ra, 
vào chuồng, khu vực nuôi động vật hoang dã

Bình Phước 75% có tỷ lệ các cơ sở 
thực hiện sát trùng cao nhất

Tây Ninh 11.1% có tỷ lệ các cơ sở 
thực hiện sát trùng trước khi vào, ra khu 
vực nuôi động vật hoang dã thấp nhất

Theo chủ, người quản lý cơ sở nuôi, cơ sở nuôi động vật hoang dã không có hố sát 
trùng bởi vì quy mô nuôi nhỏ, động vật hoang dã ít bị dịch bệnh và không có cơ 
quan nhà nước nào yêu cầu hay hướng dẫn phải có hố sát trùng. Một số cơ sở nuôi 
không muốn đặt hố sát trùng vì sợ hóa chất sát trùng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, 
sinh trưởng, phát triển của động vật hoang dã nuôi. 
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Không cho động vật nhà vào khu nuôi
Không cho người không phận sự vào khu nuôi

Hình 05: Tỷ lệ cơ sở không cho động vật nhà, người không phận sự vào khu vực 
nuôi động vật hoang dã

Hình 06: Khu nuôi động vật hoang dã được khóa để không cho động vật nhà và 
người không có phận sự vào khu vực nuôi

Kết quả khảo sát 41 cơ sở nuôi động 
vật hoang dã tại Lâm Đồng, Tây Ninh, 
Bình Phước, Long An, Sóc Trăng và Hậu 
Giang ghi nhận chỉ có 03 cơ sở nuôi 
động vật hoang dã (02 cơ sở tại Sóc 
Trăng và 01 Cơ sở tại Long An) cho động 
vật nhà được tự do ra, vào cơ sở nuôi và 
05 cơ sở cho người lạ vào khu vực nuôi 
động vật hoang dã (04 cơ sở tại Sóc 
Trăng và 01 cơ sở tại Long An). Tỷ lệ cơ 
sở nuôi động vật hoang dã được khảo 
sát không cho động vật nhà, người lạ 
vào khu nuôi động vật hoang dã được 
thể hiện trên Hình 05.

03cơ sở nuôi động vật hoang dã

05 cơ sở cho người lạ vào khu 
vực nuôi động vật hoang dã 

3.1.4. Không cho động vật nhà, người không phận sự vào khu nuôi động vật 
hoang dã

Theo các chủ nuôi động vật hoang dã, việc không cho động vật nhà vào khu vực 
nuôi động vật hoang dã ngoài việc đảm bảo động vật nhà không tấn công, gây 
căng thẳng cho động vật hoang dã mà còn góp phần hạn chế dịch bệnh lây truyền 
qua lại giữa động vật nhà và động vật hoang dã đồng thời giảm thiểu nguy cơ, rủi ro 
bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người. Chủ cơ sở nuôi động vật hoang 
dã không cho người lạ vào chuồng nuôi vì sợ lây bệnh cho động vật hoang dã.

3.1.5. Tiêm vắc-xin cho động vật hoang dã

Tiêm vắc-xin là một biện pháp quan trọng nhằm phòng bệnh cho động vật hoang 
dã qua đó góp phần làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh từ động vật hoang dã 
sang người. Tuy nhiên, kết quả khảo sát các cơ sở nuôi tại Lâm Đồng, Tây Ninh, 
Bình Phước, Long An, Hậu Giang và Sóc Trăng ghi nhận tỷ lệ cơ sở nuôi tiêm vắc-
xin cho động vật hoang dã rất thấp, trong số 41 cơ sở được khảo sát chỉ có 16 thực 
hiện tiêm vắc-xin động vật hoang dã, trong dó Lâm Đồng có tỷ lệ số cơ sở tiêm 
cao nhất (50%) và Bình Phước có tỷ lệ số cơ sở tiêm thấp nhất (25%). Tỷ lệ cơ sở 
nuôi được khảo sát tiêm vắc-xin cho động vật hoang dã tại Lâm Đồng, Tây Ninh, 
Bình Phước, Long An, Hậu Giang và Sóc Trăng được thể hiện trên Hình 07.

16/41 
cơ sở thực hiện tiêm vắc-

xin động vật hoang dã

50% 

Lâm Đồng có tỷ lệ số cơ 
sở tiêm cao nhất

25% 

Bình Phước có tỷ lệ số 
cơ sở tiêm thấp nhất
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Hình 07: Tỷ lệ cơ sở nuôi khảo sát tiêm vắc-xin cho động vật hoang dã 

Tỷ lệ cơ sở tiêm vắc-xin cho động vật hoang dã nuôi nhốt thấp vì theo các chủ 
nuôi và cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y khảo sát, hiện không mắc bệnh và 
thường khỏe mạnh hơn các cơ sở khác; không được cơ quan thú y yêu cầu tiêm; 
không có vắc-xin riêng cho động vật hoang dã, một số cơ sở sợ ảnh hưởng đến 
sức khỏe của động vật khi tiêm.

3.1.6. Vị trí đặt chuồng nuôi

Vị trí đặt chuồng nuôi sẽ ảnh hưởng đến mức độ và tần xuất của việc tiếp xúc giữa 
người và động vật hoang dã. Vị trí chuồng nuôi càng đặt gần nhà, việc tiếp xúc cả 
trực tiếp và gián tiếp với động vật hoang dã của những người trong gia đình càng 
tăng, do đó nguy cơ, rủi ro dịch bệnh từ động vật hoang dã sang người càng tăng 
và ngược lại. 
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Hình 08: Tỷ lệ các cơ sở nuôi được khảo sát có chuồng nuôi đặt tách biệt với 
khu vực sinh hoạt của gia đình

Kết quả khảo sát cho thấy, trong số 41 cơ sở nuôi động vật hoang dã được khảo 
sát, chỉ có 26 cơ sở (chiếm 63,4%) có chuồng nuôi đặt tách biệt với khu vực sinh 
hoạt của gia đình và có 15 cơ sở có chuồng nuôi đặt trong khu vực sinh hoạt 
chung của gia đình. Trong các tỉnh khảo sát, Tây Ninh có tỷ lệ các cơ sở nuôi đặt 
tách biệt với khu vực sinh hoạt của gia đình cao nhất (88,9%) và Sóc Trăng có tỷ 
lệ thấp nhất (30%). Tỷ lệ các cơ sở nuôi được khảo sát có chuồng nuôi đặt tách 
biệt với khu vực sinh hoạt của gia đình tại các tỉnh khảo sát được thể hiện trên 
Hình 08. 

26/41 

cơ sở có chuồng nuôi đặt 
tách biệt với khu vực sinh 

hoạt của gia đình

88.9% 

Tây Ninh có tỷ lệ cao nhất

30% 

Sóc Trăng có tỷ lệ thấp nhất 

Các cơ sở nuôi đặt tách biệt với khu vực sinh 
hoạt của gia đình
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Hình 09: Chuồng nuôi ĐVHD đặt trong khu vực sinh hoạt chung của gia đình

3.1.7. Sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình vệ sinh, chăm sóc động vật hoang dã

Sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình vệ sinh chuồng trại, chăm sóc động vật hoang 
dã sẽ giúp bảo vệ người nuôi, chăm sóc khỏi bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người. Tuy nhiên, kết quả khảo sát các cơ sở nuôi tại Lâm Đồng, Tây Ninh, 
Bình Phước, Long An, Hậu Giang và Sóc Trăng ghi nhận tỷ lệ cơ sở nuôi sử dụng đồ 
bảo hộ khi vệ sinh, chăm sóc động vật hoang dã là tương đối cao, trong số 41 cơ sở 
được khảo sát có 30 cơ sở có áp dụng (73,1%). Tuy nhiên, đồ bảo hộ tương đối đơn 
giản, chủ yếu là khẩu trang, một số ít cơ sở chủ nuôi có sử dụng ủng, áo mưa trong 
quá trình vệ sinh, cho động vật ăn. Các tỉnh như Long An, Bình Phước, Lâm Đồng 
có tỷ lệ người nuôi sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình vệ sinh, chăm sóc động vật 
hoang dã cao, trong khi các tỉnh như Tây Ninh và Sóc Trăng có tỷ lệ thấp hơn. Tỷ lệ 
cơ sở được khảo sát có sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình vệ sinh, chăm sóc động 
vật hoang dã được thể hiện trên Hình 10.
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	 Hình 10: Tỷ lệ cơ sở được khảo sát có sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình 
vệ sinh, chăm sóc động vật hoang dã 

3.1.8. Xử lý đồ bảo hộ và rửa dụng cụ vệ sinh sau khi vệ sinh, chăm sóc động vật 
hoang dã gây nuôi

Việc xử lý đồ bảo hộ như giặt và phơi khô quần áo, ủng, găng tay; rửa dụng cụ vệ 
sinh và phơi khô; vứt bỏ khẩu trang, v.v sau khi vệ sinh, chăm sóc động vật ngoài 
việc đảm bảo vệ sinh còn giúp hạn chế sự phát tán, lây lan mầm bệnh từ khu vực 
nuôi động vật hoang dã sang người, không chỉ là người trực tiếp tham gia vệ sinh, 
chăm sóc động vật hoang dã mà còn cả những người có tiếp xúc với đối tượng 
này. Kết quả khảo sát cho thấy:

	− Tỷ lệ cơ sở nuôi động vật hoang dã được khảo sát có thực hiện xử lý đồ bảo 
hộ sau khi vệ sinh, chăm sóc động vật rất thấp. Trong số 41 cơ sở nuôi được 
khảo sát chỉ có 13 cơ sở nuôi có thực hiện các biện pháp xử lý đồ bảo hộ (31,7% 
tổng số cơ sở khảo sát). Phương pháp xử lý của người nuôi, chăm sóc động vật 
hoang dã khá đơn giản, chủ yếu là vứt bỏ khẩu trang, rất ít các cơ sở có thực 
hiện giặt quần áo, đồ bảo hộ. Trong các tỉnh được khảo sát, Hậu Giang (66,7% 
số cơ sở được khảo sát) có tỷ lệ số cơ sở thực hiện xử lý đồ bảo hộ cao và Tây 
Ninh (22,2%) có tỷ lệ số cơ sở thực hiện xử lý đồ bảo hộ thấp nhất. 

	− Tỷ lệ cơ sở nuôi động vật hoang dã có thực hiện xử lý dụng cụ vệ sinh sau khi vệ 
sinh chuồng trại tương đối cao. Trong số 40 cơ sở nuôi được khảo sát có ý kiến, 
có 30 cơ sở có rửa dụng cụ vệ sinh sau khi vệ sinh, chăm sóc động vật hoang 
dã (trung bình 75% tổng số cơ sở). Trong các tỉnh được khảo sát, Hậu Giang có 
tỷ lệ cơ sở thực hiện rửa dụng cụ vệ sinh sau khi sử dụng cao nhất (100%) và 
Sóc Trăng có tỷ lệ thấp nhất (60%). Theo các chủ nuôi, không cần thiết phải 
rửa dụng cụ vệ sinh ngay sau khi sử dụng vì động vật hoang dã ít bệnh. 

	− Tỷ lệ cơ sở được khảo sát có xử lý đồ bảo hộ và rửa dụng cụ vệ sinh sau khi vệ 
sinh, chăm sóc động vật hoang dã được thể hiện trên Hình 11.
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L. Đồng T. Ninh B. Phước L. An S. Trăng H. Giang

Hình 11: Tỷ lệ cơ sở được khảo sát có xử lý đồ bảo hộ và dụng cụ vệ sinh sau 
khi vệ sinh, chăm sóc động vật hoang dã 

3.1.9. Không ăn, uống hoặc hút thuốc 
trong khu vực nuôi động vật hoang dã

Việc ăn, uống hoặc hút thuốc trong khu 
vực nuôi động vật hoang dã không chỉ 
mất vệ sinh mà còn gia tăng nguy cơ bị 
lây nhiễm bệnh từ động vật hoang dã. 
Kết quả khảo sát cho thấy, có 34/41 cơ 
sở nuôi động vật hoang dã người nuôi, 
chăm sóc, quản lý không ăn, uống nước 
hoặc hút thuốc trong chuồng, khu nuôi 
động vật hoang dã (82,9% số cơ sở). 
Trong các tỉnh khảo sát, Lâm Đồng và 
Bình Phước có tỷ lệ cơ sở nuôi mà người 
nuôi, chăm sóc, quản lý không ăn, uống 
nước hoặc hút thuốc trong chuồng, 
khu nuôi động vật hoang dã cao nhất 
(100% số cơ sở) và Hậu Giang có tỷ lệ 
thấp nhất (66,7%). Tỷ lệ cơ sở được 
khảo sát, người nuôi, chăm sóc, quản 
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Hình 12: Tỷ lệ cơ sở được khảo sát, người nuôi, chăm sóc, quản lý không ăn, 
uống hay hút thuốc trong khu vực nuôi động vật hoang dã

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, việc người nuôi, người chăm sóc, quản lý không 
ăn, uống hay hút thuốc trong khu vực nuôi động vật hoang dã là do họ sợ mất vệ 
sinh, họ không biết việc ăn, uống hay hút thuốc trong khu vực nuôi có thể làm gia 
tăng nguy cơ bị lây nhiễm bệnh từ động vật hoang dã.

34/41 cơ sở nuôi động vật hoang dã 
người nuôi, chăm sóc, quản lý không ăn, uống 
nước hoặc hút thuốc trong chuồng, khu nuôi 
động vật hoang dã

100% 

Lâm Đồng và Bình Phước 
có tỷ lệ cao nhất

66.7%  

Hậu Giang có tỷ lệ 
thấp nhất

lý không ăn, uống hay hút thuốc trong 
khu vực nuôi động vật hoang dã được 
thể hiện trên Hình 12.

3.1.10. Xử lý khi bị động vật cắn

Khi bị động vật hoang dã cắn, nguy cơ bị lây nhiễm bệnh từ động vật hoang dã 
qua vết thương là rất lớn, đặc biệt là bệnh dại. Để phòng, chống bệnh dại khi bị 
động vật cắn, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vết thương được rửa và điều trị 
kịp thời sau khi bị cắn là một quyết định sống còn. Vết thương cần được rửa ngay 
với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong thời gian khoảng 10-15 phút. 
Nếu không có xà phòng, có thể rửa ngay vết thương bằng nước sạch dưới vòi 
nước chảy liên tục 15 phút. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống 
lại bệnh dại. Vết thương cần được rửa kỹ với cồn 70% hoặc cồn iod, nếu có. Đưa 
ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để điều trị càng sớm càng tốt (WHO5, Cục Y tế dự 
phòng6).

Kết quả khảo sát về các biện pháp mà người nuôi, chăm sóc, quản lý động vật 
hoang dã áp dụng khi bị động vật hoang dã cắn tại các cơ sở nuôi được thống kê 
vào Bảng 02

5 https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/sau-khi-bi-dong-vat-can-co-can-tiem-phong-benh-dai-khong/ 
#:~:text=V%E1%BA%ADt%20nu%C3%B4i%20hay%20th%C3%BA%20hoang,trong%20v%C3%B2ng%202%20%2D%203%20th%C3% A1ng.

6 https://vncdc.gov.vn/hoi-dap-ve-benh-dai-nd13756.html.

Các cơ sở nuôi mà 
người nuôi, chăm 
sóc, quản lý không 
ăn, uống nước 
hoặc hút thuốc 
trong chuồng, 
khu nuôi động vật 
hoang dã
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Bảng 02: Tỷ lệ cơ sở nuôi có xử lý khi bị động vật hoang dã cắn

Biện pháp Tỷ lệ cơ sở nuôi được khảo sát thực hiện (%)

L. Đồng T. Ninh B.Phước L. An S.Trăng H. Giang

Rửa và sát trùng vết 
thương khi bị động 
vật cắn

75 100 66,7 57,1 60 66,7

Khám và xử lý vết 
thương theo hướng 
dẫn của nhân viên 
y tế

37,5 12,5 0 28,6 20 0

Theo dõi sức khỏe 
sau khi bị ĐVHD cắn

37,5 62,5 33,3 14,3 40 0

Khám sức khỏe 
định kỳ

71,4 62,5 100 42,9 30 0

Kết quả khảo sát cho thấy, những biện pháp xử lý sau khi bị động vật hoang cắn 
khác nhau trong cùng một cơ sở và giữa các cơ sở khác nhau. 

	− Rửa và sát trùng vết thương khi bị động vật cắn: Về cơ bản, người bị động vật 
hoang dã thường chỉ sát trùng vết thương, trong số 40 cơ sở được khảo sát có 
ý kiến, có 28 cơ sở có thực hiện rửa và sát trùng vết thương do động vật hoang 
dã cắn (70% số cơ sở), trong đó Tây Ninh có tỷ lệ số cơ sở thực hiện biện pháp 
này cao nhất (100%) và Long An có tỷ lệ thấp nhất (57,1%). 

Rửa và sát trùng vết thương khi bị động vật cắn

Khám và xử lý vết thương theo hướng dẫn của nhân viên y tế

Theo dõi sức khỏe sau khi bị ĐVHD cắn
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Hình 13: Tỷ lệ người được hỏi có xử lý vết thương và theo dõi sức khỏe sau khi 
bị động vật hoang dã cắn

	− Khám và xử lý vết thương theo 
hướng dẫn của nhân viên y tế: Tại 
các cơ sở nuôi động vật hoang dã 
được khảo sát, tỷ lệ người bị động 
vật hoang dã cắn có đến cơ sở y 
tế khám và xử lý vết thương theo 
hướng dẫn của nhân viên y tế là 
rất thấp. Trong số trong số 40 cơ 
sở được khảo sát có ý kiến, chỉ có 
08 cơ sở cho biết, người bị động 
vật hoang dã cắn có đến cơ sở y 
tế khám và xử lý vết thương theo 
hướng dẫn của nhân viên y tế (20% 
trường hợp), trong đó Tây Ninh 
có tỷ lệ người đến khám cao nhất 
(37,5%), Bình Phước và Hậu Giang 
không ghi nhận trường hợp nào bị 
động vật hoang dã cắn có đến cơ sở 
y tế khám (0%). 

28/40 

cơ sở có thực hiện rửa và 
sát trùng vết thương do 

ĐVHD cắn (70% số cơ sở)

8/40 

người bị động vật hoang dã cắn có đến 
cơ sở y tế khám và xử lý vết thương theo 
hướng dẫn của nhân viên y tế 
(20% trường hợp)

100% 

Tây Ninh có tỷ lệ cao nhất

37,5% 

Tây Ninh có tỷ lệ người đến khám cao nhất
57.1% 

Long An có tỷ lệ thấp nhất

0% 

Bình Phước và Hậu Giang không ghi nhận 
trường hợp nào bị động vật hoang dã cắn 
có đến cơ sở y tế khám

Các cơ sở thực hiện biện pháp này
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	− Theo dõi sức khỏe sau khi bị ĐVHD cắn: Tại các cơ sở nuôi động vật hoang dã 
được khảo sát, số trường hợp có theo dõi sức khỏe sau khi bị động vật hoang 
dã cắn tương đối thấp. Trong số 40 cơ sở được khảo sát có ý kiến, chỉ có 14 cơ 
sở cho biết, người bị động vật hoang dã cắn có theo dõi sức khỏe (35%), trong 
đó Tây Ninh có tỷ lệ người theo dõi sức khỏe cao nhất (62,5%) và Hậu Giang 
không ghi nhận trường hợp nào người bị động vật hoang dã cắn có theo dõi 
sức khỏe (0%). 

Theo những người nuôi, chăm sóc động vật hoang dã được phỏng vấn, họ không 
thực hiện khám, xử lý vết thương theo hướng dẫn của nhân viên y tế và theo dõi 
sức khỏe sau khi bị động vật hoang dã cắn vì không nghĩ động vật hoang dã có thể 
lây bệnh cho người.

3.1.11. Xử lý khi động vật hoang dã bị ốm

Động vật hoang dã bị ốm trong quá trình nuôi nhốt cần chăm sóc, chữa trị để 
nhằm đảm bảo sức khỏe cho động vật hoang dã, qua đó góp phần giảm thiểu nguy 
cơ lây nhiễm bệnh từ động vật hoang dã sang người. Kết quả khảo sát về các biện 
pháp mà chủ cơ sở nuôi đã thực hiện khi động vật hoang dã bị bệnh được thể hiện 
tại Bảng 03.

Bảng 03: Tỷ lệ cơ sở nuôi được khảo sát thực hiện các biện pháp xử lý khi động 
vật hoang dã bị bệnh 

Biện pháp Tỷ lệ cơ sở nuôi được khảo sát thực hiện (%)

L. 
Đồng

T. 
Ninh

B.Phước L. 
An

S.Trăng H. 
Giang

Mời bác sĩ thú y khám và điều 
trị bệnh cho ĐVHD bị ốm

42,9 0 25 14,3 20 0

Tự chữa bệnh cho ĐVHD 57,1 100 100 42,9 88,9 100

Biện pháp khác 0 22,2 0 14,3 0 0

Không làm gì 0 0 0 0 0 0

Kết quả khảo sát cho thấy, đa phần cơ 
sở nuôi tự mua thuốc và chữa trị khi 
động vật hoang dã bị bệnh, trong số 
40 cơ sở được hỏi và có ý kiến, có 31 
cơ sở tự thực hiện chữa bệnh khi động 
vật hoang dã bị ốm (chiếm 77,5%), 
trong đó Tây Ninh, Bình Phước và Hậu 
Giang có tỷ lệ cơ sở nuôi tự chữa bệnh 
khi động vật hoang dã bị bệnh cao 
nhất (100%) và Long An có tỷ lệ thấp 
nhất (42,9%). Tỷ lệ cơ sở nuôi có mời 
bác sĩ thú y khám và chữa bệnh cho 
động vật hoang dã rất thấp, trong số 
40 cơ sở nuôi được khảo sát có ý kiến, 
chỉ có 07 cơ sở cho biết sẽ mời bác sĩ 
thú y về khám và chữa bệnh cho động 
vật hoang dã (17,5%). Theo các chủ cơ 
sở nuôi động vật hoang dã và Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y, chủ sở sở nuôi 
thường tự chữa trị bệnh khi động vật 
hoang dã bị ốm vì bác sĩ thú y hiện nay 
không có hiểu biết và kinh nghiệm về 
chữa trị bệnh cho động vật hoang dã. 
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L. Đồng T. Ninh B. Phước L. An S. Trăng H. Giang

Mời bác sĩ thú y 

Tự chữa bệnh cho ĐVHD 

Biện pháp khác
Không làm gì

Hình 14: Tỷ lệ cơ sở nuôi có xử lý khi động vật hoang dã bị ốm

14/40 

người bị động vật 
hoang dã cắn có theo 

dõi sức khỏe 

62.5% 

 Tây Ninh có tỷ lệ 
người theo dõi sức 

khỏe cao nhất

0% 

Hậu Giang không ghi nhận 
trường hợp nào người bị động 
vật hoang dã cắn có theo dõi 

sức khỏe

Bênh cạnh đó, một số cơ sở nuôi cho 
biết khi động vật hoang dã bị ốm, họ 
có tham vấn cơ quan y tế địa phương 
trước khi mua thuốc điều trị, một số cơ 
sở có báo cho cơ quan Kiểm lâm. 

31/40 

cơ sở tự thực hiện chữa bệnh khi động vật 
hoang dã bị ốm (chiếm 77,5%)

100% 

Tây Ninh, Bình Phước và Hậu Giang có tỷ 
lệ cơ sở nuôi tự chữa bệnh khi động vật 
hoang dã bị bệnh cao nhất

42.9% 

Long An có tỷ lệ thấp nhất
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	− Về chế độ báo cáo khi động vật hoang dã bị chết: Theo quy định tại khoản 
1, Điều 19, Luật Thú y năm 2015 và khoản 1, Điều 7, Thông tư số 07/2016/TT-
BNNPTNT, trường hợp động vật nuôi (gồm cả động vật hoang dã nuôi) bị chết 
bất thường mà không rõ nguyên nhân phải thực hiện ngay việc khai báo dịch 
bệnh động vật cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã 
hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất. Tuy nhiên, kết quả 
khảo sát chỉ ra rằng, việc thực hiện quy định này của chủ các cơ sở nuôi chưa 
tốt, trong số 38 cơ sở nuôi có ý kiến, chỉ có 07 cơ sơ cho biết đã hoặc sẽ thông 
báo cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương khi động vật hoang dã nuôi bị 
chết (18,4%) và có tới 31 cơ sở nuôi đã và sẽ không báo cho cơ quan thú y hoặc 
chính quyền địa phương (81,6%). Trong khi đó, chủ nuôi lại thường báo cho cơ 
quan Kiểm lâm mặc dù pháp luật về lâm nghiệp không quy định trách nhiệm 
báo cáo khi động vật hoang dã nuôi bị chết. 

Trong số 38 cơ sở có ý kiến, có 32 cơ sở sẽ báo cáo cơ quan Kiểm lâm khi 
động vật hoang dã bị chết (84,2%), chỉ có 06 cơ sở cho biết không báo cáo 
cơ quan Kiểm lâm (15,8%). Điều này phản ánh hiểu biết của người nuôi động 
vật hoang dã đối với các quy định pháp luật về thú y còn rất hạn chế cũng 
như vai trò của Chi cục Chăn nuôi và Thú y đối với công tác quản lý nhà nước 
về thú y liên quan đến động vật hoang dã còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ cơ sở nuôi 
được khảo sát có báo cáo cho cơ quan Kiểm lâm, Thú y/Chính quyền địa 
phương khi động vật hoang dã nuôi bị chết không rõ nguyên nhân được thể 
hiện trên Hình 15.

3.1.12. Xử lý khi động vật hoang dã nuôi chết không rõ nguyên nhân

Xử lý động vật hoang dã bị chết không rõ nguyên nhân không chỉ là biện pháp 
quan trọng nhằm phòng bệnh cho các cá thể khỏe mạnh trong cơ sở nuôi mà còn 
góp phần giảm thiểu nguy cơ, rủi ro bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang 
người.

Một số biện pháp xử lý mà chủ nuôi áp dụng khi động vật hoang dã gây nuôi bị chết 
không rõ nguyên nhân tại một số cơ sở nuôi động vật hoang dã ở Lâm Đồng, Tây 
Ninh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang và Sóc Trăng được thống kê vào Bảng 04.

Bảng 04: Tỷ lệ cơ sở nuôi có xử lý khi ĐVHD bị chết không rõ nguyên nhân

Biện pháp Tỷ lệ cơ sở nuôi được khảo sát thực hiện (%)

L. Đồng T. Ninh B.Phước L. An S.Trăng H. Giang

Báo cho cơ quan 
Kiểm lâm

83,3 87,5 100 85,7 80 66,7

Báo cho chính quyền 
địa phương/cơ quan 
thú y

33,3 0 0 50 20 0

Bán động vật hoang 
dã bị chết

0 0 0 0 0 0

Tự tiêu hủy động vật 
bị chết

100 100 100 100 80 100

Sử dụng ĐVHD 
bị chết làm thực 
phẩm 

0 0 0 0 10 0

Biện pháp khác 0 0 0 0 0 0

Không làm gì 0 0 0 0 0 0

7/38 cơ sơ cho biết đã hoặc sẽ 
thông báo cho cơ quan thú y, chính 
quyền địa phương khi động vật hoang 
dã nuôi bị chết (chiếm 18,4%) 

31/38 cơ sở nuôi đã và sẽ 
không báo cho cơ quan thú y hoặc 
chính quyền địa phương (chiếm 81,6%)

32/38 cơ sở sẽ báo cáo cơ 
quan Kiểm lâm khi động vật hoang dã 
bị chết (chiếm 84,2%)

06 cơ sở cho biết không báo cáo cơ 
quan Kiểm lâm (chiếm 15,8%)
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Về xử lý xác động vật hoang dã bị chết 
không rõ nguyên nhân: Kết quả khảo 
sát cho thấy, khi động vật hoang dã tại 
cơ sở nuôi bị chết, xác động vật thường 
được người dân tiêu hủy. Trong số 38 
cơ sở có ý kiến, có 35 cơ sở cho biết họ 
đã tiêu hủy xác động vật hoang dã bị 
chết không rõ nguyên nhân (92,1%), chỉ 
có 02 cơ sở cho biết đã sử dụng động 
vật hoang dã bị chết làm thực phẩm 
(5,3%). Không có cơ sở nào bán hoặc sử 
dụng biện pháp khác để xử lý xác động 
vật hoang dã bị chết (0%). Tỷ lệ cơ sở 
nuôi được khảo sát thực hiện các biện 
pháp xử lý xác động vật hoang dã nuôi 
bị chết không rõ nguyên nhân được thể 
hiện trên Hình 16.
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Bán  Tự tiêu hủy Làm thực phẩm Biện pháp khác Không làm gì

Hình 16: Tỷ lệ cơ sở nuôi được khảo sát thực hiện các biện pháp xử lý xác động 
vật hoang dã nuôi bị chết không rõ nguyên nhân
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Hình 15: Tỷ lệ cơ sở nuôi thực hiện báo cáo khi ĐVHD bị chết

35/38
cơ sở cho biết họ đã tiêu hủy xác động 
vật hoang dã bị chết không rõ nguyên 
nhân (chiếm 92,1%)

02/38
cơ sở cho biết đã sử dụng động vật 
hoang dã bị chết làm thực phẩm 
(chiếm 5,3%)
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3.2. Nhận thức của chủ nuôi về những nguy cơ và rủi do bị bệnh 
từ động vật hoang dã nuôi nhốt sang người 
Nhận thức và quan điểm của chủ nuôi đối với những nguy cơ, rủi ro về dịch bệnh từ 
động vật hoang dã nuôi nhốt sang người là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy chủ 
nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người.

Kết quả khảo sát tại Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Hậu Giang và Sóc 
Trăng ghi nhận chỉ có 24,4% tổng số cơ sở nuôi cho rằng có nguy cơ, rủi ro mắc 
bệnh lây truyền từ nuôi động vật hoang dã và có tới 75,5% tổng số cơ sở nuôi cho 
rằng không có nguy cơ, rủi ro. Sở dĩ các chủ nuôi, người chăm sóc cho rằng không 
có nguy cơ, rủi ro mắc bệnh lây truyền từ động vật hoang dã nuôi nhốt sang người 
vì động vật hoang dã ít bị bệnh, bản thân họ cũng như các cơ sở nuôi khác chưa bị 
bệnh. Mặt khác, số cơ sở nuôi được tập huấn, tuyên truyền về nguy cơ, rủi ro cũng 
như các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người 
rất thấp. Chỉ có 36,6% tổng số cơ sở được khảo sát cho biết đã được cơ quan Thú 
y, cơ quan Kiểm lâm hoặc qua sách báo biết về bệnh lây truyền cũng như biện 
pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người. 

Rất nguy cơ  
Ít nguy cơ

Nguy cơ

Nguy cơ rất cao

40%

30%

20%

10%

Hình 17: Mức độ rủi do bị bệnh từ động vật hoang dã nuôi nhốt sang người theo 
quan điểm của các chủ nuôi

Trong số các cơ sở nuôi cho rằng có nguy cơ, rủi ro bị bệnh lây truyền từ động vật 
hoang dã sang người, có 40% số cơ sở cho rằng rất ít nguy cơ, 30% số cơ sở cho 
rằng ít nguy cơ, 20% số cơ sở cho rằng có nguy cơ và 10% số cơ sở cho rằng có 
nguy cơ rất cao bị bệnh lây truyền từ hoạt động nuôi dộng vật hoang dã. Mức độ 
rủi do bị bệnh từ động vật hoang dã nuôi nhốt sang người theo quan điểm của các 
chủ, người quản lý động vật hoang dã cho rằng có nguy cơ tại các tỉnh khảo sát 
được thể hiện trên Hình 17.

3.3. Thái độ của chủ nuôi đối với việc áp dụng các biện pháp 
phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người

Thái độ của chủ nuôi, người chăm sóc động vật hoang dã đối với từng nhóm giải 
pháp trên được chia thành 05 cấp độ:

3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
3,95
4,00
4,05

Khử trùng, 
tách đàn

Đeo khẩu 
trang, găng tay

Tiêm vắc xin Lập khu nuôi 
cách xa nhà

Hình 18: Thái độ của chủ nuôi với một số biện pháp phòng, chống bệnh lây 
truyền từ động vật hoang dã sang người

1

2

Biện pháp khử trùng chuồng nuôi, 
trước khi ra vào chuồng nuôi và 
cách ly khi động vật bị ốm hoặc 
nhập động vật mới về cơ sở;

2

23

24

2

Biện pháp sử dụng đồ bảo hộ cá 
nhân trong quá trình vệ sinh, 
chăm sóc động vật hoang dã;

Tiêm vắc-xin cho động vật 
hoang dã; 

khu vực nuôi động vật hoang dã 
đặt xa khu vực sinh hoạt của gia đình

Thái độ của chủ nuôi đối với việc áp 
dụng các biện pháp phòng, chống bệnh 
lây truyền từ động vật hoang dã sang 
người là một trong những chỉ dấu quan 
trọng nhằm xác định những biện pháp 
mà chủ nuôi thích và muốn áp dụng, 
cũng như lý do họ không áp dụng các 
biện pháp khác, qua đó giúp đề xuất 
các chính sách cũng như các biện pháp 
phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng 
của chủ nuôi.

Để đánh giá thái độ của chủ nuôi đối 
với việc áp dụng một số biện pháp 
phòng, chống bệnh lây truyền từ động 
vật hoang dã sang người, chúng tôi chia 
thành 04 nhóm giải pháp như sau: 

01 
điểm

Rất không đồng tình Ít đồng tình

02 
điểm

03 
điểm

04 
điểm

05 
điểm

Đồng tình Đồng tình cao Rất đồng tình
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Kết quả khảo sát cho thấy, cơ bản người dân ủng hộ thực hiện các biện pháp 
phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người nêu trên. Trong 
đó, nhóm giải pháp khử trùng chuồng nuôi, trước và sau khi ra, vào chuồng nuôi 
được người nuôi, người chăm sóc động vật hoang dã ưa thích sử dụng nhất, trung 
bình đạt 4,05 điểm, tiếp đó là nhóm giải pháp sử dụng đồ bảo hộ, trung bình đạt 
4,02 điểm. Nhóm giải pháp khử trùng chuồng nuôi, trước và sau khi ra, vào chuồng 
nuôi và nhóm giải pháp sử dụng đồ bảo hộ được người nuôi ủng hộ thực hiện vì chi 
phí thực hiện thấp, dễ làm đồng thời có tác dụng phòng, chống bệnh cho cả người 
nuôi và động vật hoang dã. Nhóm giải pháp để chuồng/khu nuôi động vật hoang 
dã xa nhà có điểm thấp nhất, trung bình đạt 3,78 điểm, vì theo các chủ nuôi, việc 
để chuồng/khu nuôi động vật hoang dã xa nhà chủ nuôi phải xây dựng mới chuồng 
trại, chi phí đầu tư lớn và người nuôi vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang 
dã trong quá trình cho ăn, vệ sinh chuồng trại. Kết quả đánh giá thái độ của chủ 
nuôi, người chăm sóc động vật hoang dã với các nhóm giải pháp trên tại các cơ sở 
nuôi động vật hoang dã được khảo sát tại Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long 
An, Sóc Trăng và Hậu Giang được thể hiện trên Hình 18.

3.3.1. Nhóm giải pháp khử trùng chuồng nuôi và cách ly động vật

Kết quả đánh giá về thái độ của chủ nuôi được khảo sát đối với biện pháp khử 
trùng chuồng nuôi, trước khi ra vào chuồng nuôi và cách ly khi động vật bị ốm 
hoặc nhập động vật mới về cơ sở được thể hiện trên Hình 19.

Rất không đồng ý

Ít đồng tình

Đồng ý

Đồng tình cao

Rất đồng tình

7%

2%

22%

15%

54%

Hình 19: Thái độ của chủ nuôi đối với biện pháp khử trùng và cách ly

Kết quả khảo sát cho thấy, có 54% số cơ sở nuôi được khảo sát rất đồng tình, 22% 
số cơ sở đồng tình, 15% số cơ sở đồng tình cao và chỉ có 7% số cơ sở rất không 
đồng tình và 2% số cơ sở ít đồng tình áp dụng biện pháp khử trùng chuồng, khu 
nuôi trong quá trình nuôi, thực hiện sát trùng trước khi ra, vào chuồng nuôi và 
cách ly động vật hoang dã khi bị ốm hoặc khi mua thêm từ các cơ sở nuôi khác.

Rất không đồng ý 

Ít đồng tình

Đồng tình

Đồng tình cao

Rất đồng tình

10%

7%

12%

12%

59%

Hình 20: Thái độ của chủ nuôi đối với biện pháp sử dụng đồ bảo hộ

Theo các chủ nuôi, người chăm sóc động vật hoang dã, họ thường áp dụng biện 
pháp tiêu độc, khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và cách ly động vật hoang dã 
mới nhập về cơ sở nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho động vật hoang dã 
và các biện pháp này không tốn kém. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng 
rất ít cơ sở nuôi có hố sát trùng đặt trước cửa khu vực ra vào chuồng nuôi động 
vật hoang dã, do họ không được cơ quan thú y hướng dẫn và một số chủ nuôi cho 
rằng việc này không cần thiết vì động vật hoang dã ít bị bệnh.

3.3.2. Nhóm giải pháp sử dụng đồ bảo hộ

Kết quả đánh giá về thái độ của chủ nuôi được khảo sát đối với biện pháp sử dụng 
đồ bảo hộ trong quá trình chăm sóc, vệ sinh chuồng nuôi động vật hoang dã được 
thể hiện trên Hình 20.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 59% số cơ sở nuôi được khảo sát rất đồng tình, 12% 
số cơ sở đồng tình, 12% số cơ sở đồng tình cao và chỉ có 7% số cơ sở ít đồng tình và 
9% số cơ sở rất không đồng tình áp dụng biện pháp sử dụng đồ bảo hộ khi chăm 
sóc, vệ sinh chuồng, trại nuôi động vật hoang dã.

Theo các chủ nuôi, người chăm sóc động vật hoang dã, họ thường sử dụng đồ bảo 
hộ (chủ yếu là đeo khẩu trang) khi chăm sóc, vệ sinh chuồng, trại nuôi động vật 
hoang dã nhằm đảm bảo vệ sinh và các biện pháp này không tốn kém. 
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10%

15%

12%

7%

56%

Rất không đồng ý 

Ít đồng tình

Đồng tình

Đồng tình cao

Rất đồng tình

Hình 21: Thái độ của chủ nuôi đối với tiêm vắc-xin cho ĐVHD

Kết quả khảo sát cho thấy, có 56% số cơ sở nuôi được khảo sát rất đồng tình, 15% 
số cơ sở ít đồng tình, 12% số cơ sở đồng tình, 10% số cơ sở rất không đồng tình và 
chỉ có 7% số cơ sở đồng tình cao tiêm vắc-xin động vật hoang dã. Theo các chủ 
nuôi, người chăm sóc động vật hoang dã, họ mong muốn được tiêm vắc-xin để 
phòng bệnh cho động vật hoang dã, tuy nhiên hiện nay chưa có vắc-xin riêng cho 
bệnh trên động vật hoang dã. Bên cạnh đó, một số cơ sở không đồng tình tiêm 
vắc-xin phòng bệnh cho động vật hoang dã vì họ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của 
chúng và gia tăng chi phí. 

3.3.4. Nhóm giải pháp đưa chuồng nuôi xa nhà ở

Kết quả đánh giá về thái độ của chủ nuôi được khảo sát đối với biện pháp đưa 
chuồng nuôi động vật hoang dã ra xa nhà ở, khu vực sinh hoạt chung của gia đình 
được thể hiện trên Hình 22.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 41% số cơ sở nuôi được khảo sát rất đồng tình, 24% 
số cơ sở đồng tình, 20% số cơ sở đồng tình cao, 10% số cơ sở rất không đồng 
tình và 5% số cơ sở ít đồng tình đưa chuồng nuôi ra xa nhà ở và khu vực sinh hoạt 
chung của gia đình. Những cơ sở đồng tình và đồng tình cao với việc đưa chuồng 
nuôi ra xa khu vực nhà ở vì họ cho rằng, việc để chuồng nuôi gần khu vực nhà ở, 
khu vực sinh hoạt của gia đình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của động vật hoang 
dã, đặc biệt tiếng ồn, động vật nhà làm động vật hoang dã bị căng thẳng. Với 
những cơ sở không đồng tình hoặc ít đồng tình cho rằng việc đưa chuồng nuôi 

10%

5%

24%

20%

41%

Rất không đồng ý 

Ít đồng tình

Đồng tình

Đồng tình cao

Rất đồng tình

Hình 22: Thái độ của chủ nuôi đối với giải pháp đưa chuồng nuôi xa nhà ở

3.3.3. Nhóm giải pháp tiêm vắc-xin cho động vật hoang dã

Kết quả đánh giá về thái độ của chủ nuôi được khảo sát đối với biện pháp tiêm 
vắc-xin cho động vật hoang dã được thể hiện trên Hình 21.

ra xa khu vực nhà ở là không cần thiết vì động vật hoang dã ít bệnh, khó có khả 
năng lây bệnh cho người và việc để xa khu vực nhà ở thì người nuôi, chăm sóc vẫn 
phải hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã gây nuôi. Bên cạnh đó, 
để chuồng nuôi xa nhà ở, khu vực sinh hoạt chung của gia đình, chủ nuôi sẽ phải 
đầu tư lại chuồng trại, tốn kém và một số cơ sở nuôi không có đất để làm việc đó. 
Tình hình an ninh tại địa phương cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho 
nhiều chủ nuôi không muốn để khu vực nuôi xa nơi ở của mình vì sợ bị mất cắp, 
nhất là những hộ nuôi dúi, nhím.
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3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng các biện 
pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người
Để xem xét những yếu đố ảnh hưởng đến quyết định của chủ nuôi trong việc áp 
dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang 
người, chúng tôi đánh giá một số yếu tố sau: 

Kết quả khảo sát cho thấy, trong các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng 
các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người, 
ý kiến của chính quyền địa phương có ảnh hưởng đến chủ nuôi lớn nhất (trung 
bình 4,15/5 điểm), tiếp đó là kinh nghiệm từ các cơ sở nuôi khác (3,32/5 điểm) 
và ít ảnh hưởng nhất là ý kiến của những người xung quanh (2,46/5 điểm). Theo 
phản ánh của các chủ nuôi, người chăm sóc động vật hoang dã, họ thường chỉ 
nghe khuyến cáo của chính quyền địa phương, cơ quan Kiểm lâm và cơ quan Thú 
y. Một số cơ sở làm theo hướng dẫn, kinh nghiệm của các cơ sở nuôi khác. Ý kiến 
của hàng xóm, người nhà của người nuôi động vật hoang dã ít được chủ nuôi quan 
tâm, thực tế hàng xóm cũng không quan tâm chủ nuôi nuôi gì và họ cũng không 
có kinh nghiệm, kiến thức về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người.

0.00
0.50
1.00
1.50

2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

Kinh nghiệm từ các 
cơ sở nuôi khác

Ý kiến của hàng 
xóm, người nhà

Ý kiến của chính 
quyền địa phương

Hình 23: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng các biện pháp phòng, 
chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người

3.4.1. Kinh nghiệm từ các cơ sở nuôi khác

Kết quả đánh giá yếu tố kinh nghiệm từ các cơ sở nuôi khác ảnh hưởng đến quyết 
định áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người được thể hiện trên Hình 24.

15%

7%

32%
24%

22%

Rất không đồng ý 

Ít đồng tình

Đồng tình

Đồng tình cao

Rất đồng tình

Hình 24: Kinh nghiệm từ các cơ sở nuôi khác ảnh hưởng đến quyết định áp 
dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ ĐVHD sang người 

Kết quả khảo sát cho thấy, có 32% số cơ sở nuôi được khảo sát đồng tình, 24% số 
cơ sở đồng tình cao, 22% số cơ sở đồng tình rất cao, 15% số cơ sở rất không đồng 
tình và chỉ có 7% số cơ sở ít đồng tình thực hiện theo kinh nghiệm từ các cơ sở 
nuôi khác về các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã. 

Như vậy, kinh nghiệm từ các cơ sở nuôi động vật hoang dã khác cũng tác động 
đến việc quyết định thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ 
động vật hoang dã sang người. Mặc dù vậy, việc học tập kinh nghiệm từ các cơ sở 
tương tự là không dễ vì người nuôi thường có tâm lý giấu nghề, ít cởi mở với các 
chủ nuôi khác. Tâm lý tiểu nông, cá thể là một trong những nguyên nhân của hiện 
tượng trên.

Kinh nghiệm từ các 
cơ sở nuôi khác; 

Ý kiến của hàng xóm, 
người nhà; 

Ý kiến của chính 
quyền địa phương. 

01 02 03
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3.4.2. Ý kiến của hàng xóm và người thân

Kết quả đánh giá ảnh hưởng từ những người hàng xóm và người thân đến quyết 
định áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người được thể hiện trên Hình 25.

37%

19%

19%

10%

15%

Rất không đồng ý 

Ít đồng tình

Đồng tình

Đồng tình cao

Rất đồng tình

Hình 25: Ảnh hưởng từ những người hàng xóm và người thân ảnh hưởng đến 
quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật 

hoang dã sang người

Kết quả khảo sát cho thấy, có 37% số cơ sở nuôi được khảo sát rất không đồng 
tình, 19% số cơ sở đồng tình, 19% số cơ sở ít đồng tình, 15% số cơ sở rất đồng tình 
và chỉ có 10% số cơ sở đồng tình cao thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh 
lây truyền từ động vật hoang dã theo những người hàng xóm, người thân trong 
gia đình. Theo một số chủ nuôi, sở dĩ họ không nghe theo hàng xóm hoặc người 
thân vì họ không quan tâm cơ sở nuôi loài gì và bản thân họ cũng không có kinh 
nghiệm, kiến thức về phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống bệnh lây truyền từ 
động vật hoang dã.

Như vậy, ý kiến của dư luận xung quanh không có nhiều ảnh hưởng đến việc quyết 
định của chủ nuôi trong việc thực hiện hay không thực hiện các biện pháp phòng, 
chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người.

3.4.3. Ý kiến của chính quyền địa phương

Ý kiến của chính quyền địa phương trong báo cáo này gồm ý kiến của chính quyền 
địa phương cấp xã, cơ quan Kiểm lâm, Cơ quan Thú y và quy định của pháp luật. 
Kết quả đánh giá ảnh hưởng từ chính quyền địa phương (gồm cả cơ quan Kiểm lâm 
và cơ quan Thú y) đến quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây 
truyền từ động vật hoang dã sang người của chủ nuôi được thể hiện trên Hình 26.
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51%

Đồng tình

Đồng tình cao

Rất đồng tình

Hình 26: Ảnh hưởng từ chính quyền địa phương đến quyết định áp dụng các 
biện pháp phòng bệnh lây truyền từ ĐVHD sang người

Kết quả khảo sát cho thấy, có 51% số cơ sở nuôi được khảo sát rất đồng tình, 37% 
số cơ sở đồng tình và 12% số cơ sở đồng tình cao với ý kiến của chính quyền địa 
phương đến quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ 
động vật hoang dã sang người của chủ nuôi, không có trường hợp nào không đồng 
tình thực hiện theo ý kiến của chính quyền địa phương. Như vậy, việc pháp luật có 
quy định, việc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (thú y, kiểm lâm) và chính 
quyền địa phương sở tại có ảnh hưởng to lớn đến việc chủ nuôi quyết định thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh lây truyền từ động vật hoang dã nuôi nhốt sang 
người. Do đó, bên cạnh việc ban hành các quy định pháp luật, cơ quan Thú y, Kiểm 
lâm và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho 
chủ nuôi biết về các quy định pháp luật, các nguy cơ và rủi ro cũng như các biện 
pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã nuôi nhốt sang người.

3.4.4. Những yếu tố khác

Kết quả khảo sát cũng ghi nhận một số yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
quyết định của chủ nuôi trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây 
truyền từ động vật hoang dã sang người, cụ thể như sau:

3.4.4.1. Nhận thức của người dân về các nguy cơ, rủi ro

Nhận thức của người chăn nuôi về các nguy cơ, rủi ro về bệnh truyền nhiễm từ 
động vật hoang dã sang người là một nhân tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp và 
mạnh mẽ đến quá trình ra quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh 
lây truyền từ động vật hoang dã sang người. Chỉ khi nào người chăn nuôi nhận 
thức được các nguy cơ và rủi do, khi đó họ mới chủ động áp dụng đầy đủ các biện 
pháp phòng chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người.
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a) Mối quan hệ giữa nhận thức và thực hiện lập khu nuôi ĐVHD xa nhà, khu vực 
sinh hoạt chung của gia đình

Quan hệ giữa nhận thức của chủ nuôi về các nguy cơ và rủi do bị bệnh truyền 
nhiễm từ động vật hoang dã sang người với việc để chuồng, trại nuôi xa nhà ở, khu 
vực sinh hoạt chung của gia đình được thể hiện trên Hình 27.
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Hình 27: Mối quan hệ giữa nhận thức về các nguy cơ, rủi do bị bệnh truyền 
nhiễm với việc để chuồng nuôi ĐVHD xa nhà ở

Kết quả phân tích thống kê cho thấy, giữa nhận thức của chủ nuôi về các nguy cơ, 
rủi ro bị bệnh truyền nhiễm từ động vật hoang dã sang người với việc quan điểm 
đặt chuồng, trại nuôi xa nhà, khu vực sinh hoạt chung của gia đình có mối quan 
hệ dương (Cov = 0.041). Tuy nhiên, mối quan hệ này rất yếu, hay nói cách khác hầu 
như không có mối quan hệ (r = 0,041). Kết quả tính toán này phù hợp với kết quả 
phỏng vấn, vì theo các chủ nuôi, lý do họ để chuồng, trại nuôi xa khu vực nhà để 
đảm bảo động vật hoang dã được yên tĩnh, không bị căng thẳng bởi con người và 
vật nuôi, chứ không phải mục đích chính để phòng bệnh lây truyền từ động vật 
hoang dã sang người.

b) Mối quan hệ giữa nhận thức và thực hiện tiêu độc khử trùng 

Quan hệ giữa nhận thức của chủ nuôi về các nguy cơ và rủi do bị bệnh truyền nhiễm 
từ động vật hoang dã sang người với việc thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng và 
dụng cụ chăn nuôi được thể hiện trên Hình 28.
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Hình 28: Mối quan hệ giữa nhận thức về các nguy cơ, rủi do bị bệnh 
truyền nhiễm với việc thực hiện tiêu độc, khử trùng

Kết quả phân tích thống kê cho thấy, giữa nhận thức của chủ nuôi về các nguy cơ, 
rủi ro bị bệnh truyền nhiễm từ động vật hoang dã sang người và việc thực hiện 
tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi có mối tương quan dương (Cov = 
0.21), tức nhận thức của người dân càng cao, họ càng quan tâm thực hiện tiêu độc 
khử trùng cho chuồng, dụng cụ chăn nuôi. Tuy nhiên, mối quan hệ này không chặt 
chẽ (r = 0,225). Kết quả tính toán này phù hợp với kết quả phỏng vấn, vì theo các 
chủ nuôi, lý do họ thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi là để 
phòng bệnh cho động vật hoang dã, không phải mục đích chính để phòng bệnh lây 
truyền từ động vật hoang dã sang người.

c) Mối quan hệ giữa nhận thức và sử dụng đồ bảo hộ

Quan hệ giữa nhận thức của chủ nuôi về các nguy cơ và rủi do bị bệnh truyền 
nhiễm từ động vật hoang dã sang người với việc sử dụng đồ bảo hộ (đeo khẩu 
trang, găng tay, quần áo bảo hộ, v.v) được thể hiện trên Hình 29.
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Hình 29: Mối quan hệ giữa nhận thức về các nguy cơ, rủi ro bị bệnh truyền 
nhiễm với việc sử dụng đồ bảo hộ

Kết quả phân tích thống kê cho thấy, giữa nhận thức của chủ nuôi về các nguy 
cơ, rủi ro bị bệnh truyền nhiễm từ động vật hoang dã sang người và việc sử dụng 
đồ bảo hộ trong quá trình chăm sóc, vệ sinh chuồng, trại nuôi có mối tương quan 
dương (Cov = 0.22), tức nhận thức của người dân càng cao, họ càng có ý thức sử 
dụng đồ bảo hộ khi chăm sóc, vệ sinh chuồng, trại nuôi. Tuy nhiên, mối quan hệ 
này không chặt chẽ (r = 0,21). Kết quả tính toán này phù hợp với kết quả phỏng vấn, 
vì theo các chủ nuôi đã sử dụng đồ bảo hộ, họ có sử dụng đồ bảo hộ (chủ yếu là 
khẩu trang) là để đảm bảo vệ sinh trong quá trình nuôi, chăm sóc động vật hoang 
dã, họ không biết đó là biện pháp phòng bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người.

d) Mối quan hệ giữa nhận thức và việc thực hiện tiêm vắc-xin 

Quan hệ giữa nhận thức của chủ nuôi về các nguy cơ và rủi ro bị bệnh truyền 
nhiễm từ động vật hoang dã sang người với việc thực hiện tiêm vắc-xin phòng 
bệnh cho động vật hoang dã được thể hiện trên Hình 30.

Kết quả phân tích thống kê cho thấy, giữa nhận thức của chủ nuôi về các nguy cơ, 
rủi ro bị bệnh truyền nhiễm từ động vật hoang dã sang người và việc thực hiện 
tiêm vắc-xin cho động vật hoang dã có mối tương quan dương (Cov = 0.34), tức 
nhận thức của người dân càng cao, họ càng có ý thức tiêm vắc-xin phòng bệnh 
cho động vật hoang dã nuôi nhốt. Tuy nhiên, mối quan hệ này không chặt chẽ 
(r = 0,31). 
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Hình 30: Mối quan hệ giữa nhận thức về các nguy cơ, rủi ro bị bệnh truyền 
nhiễm với việc thực hiện tiêm vắc-xin cho động vật hoang dã

3.4.4.2. Sự xuất hiện của dịch bệnh trên thực tế

Kết quả khảo sát cho thấy, chưa có trường hợp nào bị bệnh lây truyền từ động vật 
hoang dã sang người tại cơ sở nuôi động vật hoang dã ở các tỉnh khảo sát. Do đó, 
chủ nuôi và người chăm sóc động vật hoang dã nuôi nhốt thường có ý thức chủ 
quan và họ ít quan tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ 
động vật hoang dã sang người. 

Tuy nhiên, theo một số chủ nuôi, kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và một số 
phương tiện truyền thông cho rằng vi rút Corona có nguồn gốc từ động vật hoang 
dã, họ đã cẩn thận hơn rất nhiều khi tiếp xúc với động vật hoang dã đồng thời với 
việc đặt các hố sát trùng tại khu vực ra, vào chuồng nuôi. Do đó, các biện pháp 
truyền thông về nguy cơ và các rủi do dịch bệnh từ hoạt động nuôi động vật hoang 
dã cần có những ví dụ cụ thể về các trường hợp bị bệnh để người chăn nuôi nói 
chung và cộng đồng nói riêng tin và nhận thức đầy đủ về các nguy cơ, rủi ro, qua 
đó họ sẽ tự thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật 
hoang dã sang người. 

3.4.4.3. Chi phí thực hiện

Kết quả khảo sát cho thấy, những biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ 
động vật hoang dã sang người có chi phí thấp, dễ thực hiện như đeo khẩu trang, 
tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng, dụng cụ chăn nuôi, v.v được chủ nuôi đồng 
tình thực hiện. Các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang 
dã tốn nhiều chi phí thì nhiều cơ sở không đồng ý thực hiện. Do đó, các biện pháp 
phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người cũng cần phải tính 
tới yếu tố chi phí mà chủ nuôi phải bỏ ra để thực hiện.
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3.4.4.4. Quy định pháp luật và sự quản 
lý của cơ quan Nhà nước

Hiện nay, pháp luật chưa quy định cụ 
thể về phòng, chống bệnh lây truyền 
từ động vật hoang dã sang người. Tuy 
nhiên, kết quả khảo sát cho thấy, nhiều 
chủ nuôi sẵn sàng thực hiện nếu Nhà 
nước yêu cầu.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, cơ 
quan Nhà nước (Thú y, Kiểm lâm) tích 
cực tuyên truyền, vận động cho chủ 
nuôi về các quy định pháp luật về thú 
y, bảo vệ động vật hoang dã kết hợp với 
thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm, ý thức chấp hành 
pháp luật của chủ nuôi sẽ cao hơn. Do 
vậy, để các chủ nuôi chủ động và tự 
nguyên thực hiện phòng, chống bệnh 
lây truyền từ động vật hoang dã sang 
người, các cơ quan Nhà nước cần tích 
tực tuyên truyền, vận động kết hợp với 
kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm. 
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Hình 31: Khả năng áp dụng một số biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ 
ĐVHD sang người tại các cơ sở khảo sát

Kết quả khảo sát cho thấy, những biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ 
động vật hoang dã sang người nêu trên, cơ bản người dân có khả năng thực hiện. 
Trong đó, biện pháp tiêu độc, khử trùng, cách ly động vật hoang dã và sử dụng đồ 
bảo hộ người chăn nuôi có khả năng thực hiện nhất, trung bình 4,61 điểm/5 điểm, 
tiếp đó là biện pháp tiêm vắc-xin, trung bình đạt 3,88 điểm/5 điểm, thấp nhất là 
biện pháp đặt chuồng nuôi cách xa nhà (2,90 điểm/5 điểm). 

3.5.1. Biện pháp khử trùng, cách ly và sử dụng đồ bảo hộ 

Kết quả đánh giá khả năng của chủ nuôi trong việc thực hiện biện pháp tiêu độc, 
khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi, khử trùng trước khi ra vào chuồng 
nuôi, cách ly khi động vật bị ốm hoặc nhập động vật mới về cơ sở và sử dụng đồ 
bảo hộ trong quá trình chăm sóc, vệ sinh chuồng nuôi động vật hoang dã được 
khảo sát thể hiện trên Hình 32.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 68% số cơ sở nuôi được khảo sát hoàn toàn có 
khả năng, 25% số cơ sở có khả năng cao và 7% số cơ sở có khả năng thực hiện 
tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi, khử trùng trước khi ra vào 
chuồng nuôi, cách ly khi động vật bị ốm hoặc nhập động vật mới về cơ sở và sử 
dụng đồ bảo hộ trong quá trình chăm sóc, vệ sinh chuồng nuôi động vật hoang dã. 
Không có cơ sở nào không có khả năng hoặc ít có khả năng thực hiện biện pháp 
phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người nêu trên. 

3.5. Khả năng áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh lây 
truyền từ động vật hoang dã sang người
Để thực hiện phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người, chủ 
nuôi phải có nguồn lực, khả năng nhất định, đó có thể là tài chính, sự hiểu biết, 
kinh nghiệm, cơ sở vật chất. Nghiên cứu vấn đề ngày sẽ giúp xác định các biện 
pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã mà chủ nuôi có khả 
năng hoặc không có khả năng thực hiện.

Khả năng (nguồn lực) của chủ nuôi đối với việc áp dụng một số biện pháp phòng, 
chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người được chia thành 05 cấp 
độ và đánh giá theo cảm nhận của chủ nuôi gồm: 1 điểm - hoàn toàn không có khả 
năng; 2 điểm - ít có khả năng; 3 điểm - có khả năng; 4 điểm - có khả năng cao; và 
5 điểm - hoàn toàn có khả năng. 

Những biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang 
người được đánh giá gồm: 

01

02

03

Biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi, khử trùng trước 
khi ra vào chuồng nuôi, cách ly khi động vật bị ốm hoặc nhập động vật mới về cơ 
sở và sử dụng đồ bảo hộ trong quá trình chăm sóc, vệ sinh chuồng nuôi động vật 
hoang dã;

Khu vực nuôi động vật hoang dã đặt xa khu vực sinh hoạt của gia đình;

Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho động vật hoang dã. 
7%

25%

68%

Hoàn toàn không có khả năng 

Có khả năng

Có khả năng cao

Hoàn toàn có khả năng

Hình 32: Khả năng của chủ nuôi trong áp dụng biện pháp
 khử trùng, cách ly và sử dụng đồ bảo    hộ tại các cơ sở khảo sát



6160

N
HỮN

G YẾU TỐ ẢN
H HƯỞN

G TỚI VIỆC THỰC HIỆN
 CÁC BIỆN

 PHÁP PHÒN
G N

GỪA VÀ KIỂM
 SOÁT BỆN

H DỊCH LÂY TRUYỀN
 

TỪ Đ
ỘN

G VẬT SAN
G N

GƯỜI TRON
G TRAN

G TRẠI GÂY N
UÔI ĐVHD - KHẢO SÁT TẠI 6 TỈN

H CỦA VIỆT N
AM

3.5.2. Chuồng nuôi đặt xa nhà ở hoặc khu dân cư 

Kết quả đánh giá khả năng của chủ nuôi trong việc đặt chuồng nuôi, khu nuôi 
động vật hoang dã xa nhà ở, khu sinh hoạt chung của gia đình hoặc khu dân cư tại 
các cơ sở được khảo sát thể hiện trên Hình 33.

29%

15%

19%

10%

27%

Hoàn toàn không có khả năng 

Ít có khả năng 

Có khả năng

Có khả năng cao

Hoàn toàn có khả năng

Hình 33: Khả năng của chủ nuôi trong việc đặt chuồng nuôi, khu nuôi động vật 
hoang dã xa nhà ở, khu sinh hoạt chung của gia đình hoặc khu dân cư 

Kết quả khảo sát cho thấy, có 29% số cơ sở nuôi được khảo sát hoàn toàn không 
có khả năng và 15% số cơ sở ít có khả năng đặt chuồng nuôi xa nhà ở, khu dân cư; 
27% số cơ sở nuôi hoàn toàn có khả năng, 19% số cơ sở có khả năng và 10% số cơ 
sở có khả năng cao trong việc đặt chuồng nuôi xa nhà ở, khu dân cư. Những cơ sở 
có khả năng cao và hoàn toàn có khả năng đặt chuồng nuôi xa nhà ở, khu dân cư 
vì họ có đất và hiện tại cơ sở nuôi của họ đã đặt xa nhà ở. Những có sở không có 
khả năng hoặc ít có khả năng vì họ không có đất và khi đưa chuồng nuôi ra xa nhà, 
họ phải đầu tư để xây dựng lại chuồng, trại nuôi, do đó phát sinh chi phí trong khi 
nuôi động vật hoang dã giờ khó bán.

5%

12%

20%

17%

46%

Hoàn toàn không có khả năng 

Ít có khả năng 

Có khả năng

Có khả năng cao

Hoàn toàn có khả năng

Hình 34: Khả năng của chủ nuôi trong việc tiêm vắc-xin cho ĐVHD 

3.5.3. Tiêm vắc-xin cho động vật hoang dã

Kết quả đánh giá khả năng của chủ nuôi trong việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho 
động vật hoang dã tại các cơ sở được khảo sát thể hiện trên Hình 34.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 46% số cơ sở nuôi được khảo sát hoàn toàn có khả 
năng, 20% số cơ sở có khả năng và 17% số cơ sở có khả năng cao trong việc thực 
hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh cho động vật hoang dã. Có 12% số cơ sở ít có khả 
năng và 5% số cơ sở hoàn toàn không có khả năng tiêm vắc xin phòng bệnh cho 
động vật hoang dã. Theo các chủ nuôi, tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu nhằm 
phòng bệnh cho động vật hoang dã và chi phí đầu tư không quá lớn. Tuy nhiên, 
hạn chế là không có vắc-xin riêng cho bệnh trên động vật hoang dã. Đa phần các 
chủ nuôi đều dùng các vắc-xin của gia súc, gia cầm để tiêm cho các động vật 
hoang dại do mình nuôi nếu muốn sử dụng vắc-xin.
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3.6. Đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường thực hiện các 
biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người

Để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ ĐVHD 
sang người cần có các giải pháp cho cả cơ quan nhà nước và người chăn nuôi, cụ 
thể như sau:

3.6.1. Về phía Nhà nước

	− Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Danh mục bệnh lây truyền từ động vật hoang 
dã sang người. Trong đó cần nêu rõ loại bệnh; loài động vật hoang dã bị mắc 
bệnh; con đường lây truyền; triệu chứng khi động vật hoang dã mắc bệnh; quy 
trình kỹ thuật phòng bệnh, biện pháp xử lý khi động vật hoang dã mắc bệnh; 
chế độ báo cáo khi động vật hoang dã mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh.

	− Xây dựng và ban hành Danh mục động vật hoang dã có nguy cơ cao lây bệnh 
cho người và có chế độ quản lý riêng.

	− Quy hoạch vùng nuôi động vật hoang dã, trong đó từng bước đưa các loài 
động vật hoang dã có nguy cơ, rủi ro cao lây bệnh cho người ra khỏi khu vực 
đông dân cư.

	− Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật về chuồng nuôi và biện 
pháp đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi động vật hoang dã, đặc biệt 
là các nhóm loài được đánh giá có nguy cơ lây truyền bệnh cho người cao như 
chim hoang dã, linh trưởng, cầy, gặm nhấm, v.v. Các biện pháp cần dễ làm, ít 
tốn kém và người dân có thể thực hiện được ngay vệ sinh chuồng nuôi sạch 
sẽ, như tiêu độc khử trùng chồng nuôi và dụng cụ chăn nuôi, mang đồ bảo hộ 
khi chăm sóc và vệ sinh chuồng nuôi, không ăn uống hút thuốc trong khu nuôi 
động vật hoang dã, v.v.

	− Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về những rủi ro, nguy cơ mắc bệnh truyền 
nhiễm từ động vật hoang dã nuôi nhốt cho cộng đồng, đặc biệt là những người 
nuôi, mua, bán, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã bằng các hình thức 
như biển hiệu, áp phích, tài liệu, TV, đài, sách báo, v.v. Trong đó đặc biệt phải có 
sự vào cuộc một cách chủ động của chính quyền địa phương và cơ quan thú y. 

	− Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ Kiểm lâm và Thú y tại các tỉnh về các biện pháp 
phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người, qua đó để họ 
sẽ hướng dẫn người dân thực hiện.

	− Đào tạo cho chủ nuôi các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật 
hoang dã, thú y và biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang 
dã sang người.

	− Tăng cường thực thi pháp luật nhằm xóa bỏ các cơ sở mua bán động vật 
hoang dã bất hợp pháp, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện kiểm 
dịch động vật hoang dã theo quy định của pháp luật.

	− Có chính sách về hỗ trợ vay vốn, khoa học-công nghệ chăn nuôi, chế biến và 
thị trường cho động vật hoang dã nhằm đảm bảo hoạt động chăn nuôi được 
bền vững.

	− Nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng bệnh cho động vật hoang dã. Tổ chức 
tuyên truyền cho người dân tiêm vắc-xin để phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm.

	− Đào tạo đội ngũ bác sĩ thú y có chuyên môn về phòng, điều trị bệnh trên 
động vật hoang dã và phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang dã 
sang người.

3.6.2. Về phía người chăn nuôi

Con đường lây truyền bệnh từ động vật hoang dã sang người có thể thông qua 
tiếp xúc trực tiếp, qua các vết thương, vết trầy xước trên cơ thể, qua tiếp xúc với 
chất thải, máu và các dịch cơ thể, v.v của động vật hoang dã. Ngoài ra còn có thể 
lây nhiễm qua đường không khí, đường tiêu hóa và qua các vật chủ trung gian như 
côn trùng, chuột …v.v. Do đó, để phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật hoang 
dã sang người, chủ nuôi cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

	− Với những cơ sở nuôi quy mô lớn, có nhiều người cùng tham gia nuôi, chăm 
sóc động vật hoang dã thì cần xây dựng nội quy và quy trình nuôi, vệ sinh môi 
trường và phòng ngừa dịch bệnh. Mọi nhân viên và những người có liên quan 
đều phải tuân thủ nghiêm nội quy và quy trình này. 

	− Người nuôi, chăm sóc và quản lý động vật hoang dã phải rửa tay (kể cả khi 
mang găng tay) bằng xà phòng hoặc các nước rửa tay sát trùng trước và sau 
khi tiếp xúc với động vật hoang dã, thức ăn, chất thải và dịch cơ thể của chúng. 

	− Người chăm sóc động vật hoang dã cần được trang bị bảo hộ lao động, mũ, 
khẩu trang, găng tay, ủng. Không tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã, trừ 
khi chữa bệnh.

	− Chuồng trại phải được vệ sinh sạch sẽ, không được để bẩn hoặc ô nhiễm để 
tránh khả năng lây nhiễm bệnh qua đường không khí cũng như tạo môi trường 
cho mầm bệnh phát triển.

	− Nhân viên phải sử dụng đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, mang găng, đi ủng, v.v khi 
dọn vệ sinh hoặc cho động vật hoang dã ăn. Đồ bảo hộ này phải được thay, 
giặt sạch sau mỗi ngày lao động và không được mang đồ bảo hộ chưa giặt ra 
khỏi trại. Không được dùng chung đồ dọn vệ sinh giữa các khu chuồng nuôi.
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	− Không được hút thuốc lá hay ăn, uống trong khu vực nuôi động vật hoang dã. 
Trong quá trình dọn vệ sinh hoặc cho ăn, không được đưa tay lên miệng, mũi, 
mắt, v.v. Công nhân chăm sóc động vật bị bệnh không được tiếp xúc với các 
cá thể khỏe mạnh khác.

	− Nhân viên nuôi, chăm sóc động vật hoang dã phải luôn cẩn trọng, tránh để 
chúng tấn công, cắn hay cào. Trường hợp bị động vật hoang dã cắn, cào phải 
báo ngay cho nhân viên y tế, rửa vết thương kỹ bằng xà phòng diệt khuẩn và đi 
khám tại cơ sở y tế trong trường hợp vết thương hoặc bị bệnh nghiêm trọng.

	− Khi mua động vật hoang dã ở ngoài tỉnh cần yêu cầu người bán thực hiện kiểm 
dịch trước khi vận chuyển nhằm đảm bảo động vật hoang dã mua được khỏe 
mạnh, không mang bệnh. Động vật hoang dã phải có nguồn gốc rõ ràng và 
hợp pháp.

	− Khi động vật hoang dã bị bệnh truyền nhiễm hoặc nghi mắc bệnh truyền 
nhiễm, bị chết không rõ nguyên nhân cần báo ngay cho chính quyền địa 
phương gần nhất hoặc cơ quan thú y gần nhất nhằm đảm bảo phòng, chống 
bệnh lây truyền từ động vật hoang dã sang người và tuân thủ đúng quy định 
của pháp luật về thú y. Cần tuân thủ đúng hướng dẫn của cơ quan thú y khi 
động vật hoang dã bị ốm, chị chết do bệnh truyền nhiễm.

	− Không được sử dụng động vật hoang dã bị ốm, chết không rõ nguyên nhân 
để làm thực phẩm hoặc vứt xác động vật bị chết, bị bệnh truyền nhiễm hoặc 
không rõ nguyên nhân ra môi trường tự nhiên.

	− Chất thải của động vật hoang dã cần được xử lý, không được thải trực tiếp ra 
môi trường tự nhiên, đặc biệt là nơi có nguồn nước.

	− Không đặt chuồng nuôi động vật gần nhà hoặc trong khu vực sinh hoạt của 
gia đình. Không cho động vật nhà, người không phận sự vào khu nuôi động vật 
hoang dã. 

	− Mỗi cơ sở nuôi động vật hoang dã cần có hố với hóa chất sát trùng và phải 
thực hiện xát trùng trước khi ra vào khu nuôi động vật hoang dã. 
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[16] 	Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ NN&PTNT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 
31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 
về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

[17] 	Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ NN & PTNT quy 
định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật

[18] 	Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 Bộ NN&PTNT sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm 
soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

[19] 	Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022 của Bộ NN&PTNT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, 
sản phẩm động vật trên cạn

[20] 	Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ 
Y tế và Bộ NN & PTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ 
động vật sang người

[21] 	Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN&PTNT quy 
định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

[22] 	Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài ĐVHD 
nguy cấp, quý, hiếm

[23] 	Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ một số giải 
pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài ĐVHD trái 
pháp luật

[24] 	Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải 
pháp cấp bách quản lý ĐVHD

[25] 	Báo cáo đánh giá các quy định pháp luật về nuôi động vật hoang dã tại Việt 
Nam (ENV, 2021)

[26] 	Báo cáo rà soát, đánh giá thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật 
của Việt Nam về quản lý nuôi động vật hoang dã (Cơ quan Quản lý CITES Việt 
Nam, 2018)

Phụ lục 1
BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHỦ NUÔI/NGƯỜI QUẢN LÝ TRẠI 
NUÔI VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ 
NUÔI VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

1. Thông tin về người phỏng vấn và thời gian phỏng vấn

1.1 Người phỏng vấn: 

Nguyễn Mạnh Dũng       Phạm Lê Hoa              Đặng Vũ Hoài Nam  

Giang Trọng Toàn        Lê Thị Công Ngân          Nguyễn Văn Đoàn

1.2 Thời gian phỏng vấn:…………………………………………………….....……….........……

2. Thông tin về người được phỏng vấn (chủ nuôi hoặc người quản lý trại nuôi):

1.2 Họ và tên người được phỏng vấn:………………………………..……………........………

2.2. Chức vụ: …………………………………………………………………………….........……...

2.3. Tên sơ sở nuôi: ………………………………………………………….........................….

2.4. Điện thoại: ………………………… Email: ………………………..............….........……

2.5. Địa chỉ: ………………………………………………………………...............…..........…..

…………………………………………………………………………………..............................…

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GÂY NUÔI

1. Hiện cơ sở nuôi của ông/bà đang nuôi những loài động vật hoang dã nào?

……………………………………………………………………....................................…………

2. Ông/bà nuôi ĐVHD từ năm nào? 

3. Quy mô trang trại: To […], Trung Bình […], Nhỏ […]

4. Có những cơ quan nào thường xuyên kiểm tra, quản lý cơ sở của ông/bà

4.1. Có những cơ quan nào thường xuyên kiểm tra, quản lý cơ sở của ông, bà

Cơ quan Kiểm lâm			    Có                            Không  

Cơ quản thú y                              		   Có                            Không    

Cơ quản bảo vệ môi trường		   Có                            Không    

Chính quyền địa phương		   Có                            Không    

Cảnh sát môi trường 			    Có                            Không    



6968

N
HỮN

G YẾU TỐ ẢN
H HƯỞN

G TỚI VIỆC THỰC HIỆN
 CÁC BIỆN

 PHÁP PHÒN
G N

GỪA VÀ KIỂM
 SOÁT BỆN

H DỊCH LÂY TRUYỀN
 

TỪ Đ
ỘN

G VẬT SAN
G N

GƯỜI TRON
G TRAN

G TRẠI GÂY N
UÔI ĐVHD - KHẢO SÁT TẠI 6 TỈN

H CỦA VIỆT N
AM

Khác	                                      		   Có                            Không    

Nếu là cơ quan khác, đề nghị nên rõ: ……………………………..............................…..

4.2.Nếu có kiểm tra, nội dung kiểm tra là gì?  ………………....................……

PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHI NUÔI ĐVHD

5. Trong quá trình nuôi, ông/bà áp dụng các biện pháp gì để hạn chế nguy cơ lây 
bệnh từ ĐVHD sang người?

Vui lòng ghi rõ các biện pháp khác:

…………………………………………………………………………….…………………………………

6. Trong quá trình nuôi, người nuôi/người chăm sóc có bị bệnh gì không?

 				         Có                            Không  

- Nếu có, vui lòng ghi rõ loại bệnh mắc phải:……………....…………………...….………. 

7. Trong quá trình nuôi, ĐVHD có bị bệnh gì không?      				        	
				         Có                            Không    

7.1  Nếu có, vui lòng ghi rõ loại bệnh mắc phải:……………....................………………. 

7.2  Nếu có, ông/bà có báo cho cơ quan QLNN nào không? …………........…............  

Tại sao?.............................................................................................................

8. Ở địa phương, đơn vị/cá nhân nào tham gia phòng, trị bệnh cho ĐVHD ở cơ sở 
của ông/bà.........................................................................................................

9. Ông/bà có biết quy định pháp luật về quản lý nuôi, giết mổ và vận chuyển ĐVHD 
không?      				  

				     Có                            Không      

Khử trùng định kỳ khu nuôi  Có

 Không  

Tiêm vắc-xin phòng bệnh  Có

 Không  

Cách ly theo dõi đàn mới  Có

 Không  

Thuê công ty thú y trị bệnh  Có

 Không  

Khu nuôi để xa nơi ở  Có

 Không  

Tiêu hủy ĐVHD chết do 
bệnh

 Có

 Không  

Dùng bảo hộ cá nhân  Có

 Không  

Khử trùng trước khi vào 
khu nuôi (VD: vôi bột)

 Có

 Không  

Khác  Có           Không  

Nếu có, đề nghị ông/bà kể tên các quy định cụ thể:…….…………....……………………

……………………………………………………………………………………………………....……….

10. Khi động vật hoang dã nuôi bị bệnh, ông/bà làm gì?

- Mời bác sĩ thú y về khám và chữa: 

				     Có                            Không      

- Báo cho chính quyền địa phương/nhân viên thú y: 

				     Có                            Không      

- Không làm gì cả: 		   Có                            Không     

- Biện pháp khác (nếu có thì đề nghị ghi rõ):………………….................................…

……………………………………………………………………………….............................…….

11. Khi động vật hoang dã nuôi bị chết không rõ nguyên nhân, ông/bà làm gì?

- Báo cho cơ quan Kiểm lâm: 	             Có                            Không      

- Mời bác sĩ thú y về khám:                      Có                            Không      

- Báo cho chính quyền địa phương/nhân viên thú y:              Có                            Không      

- Bán động vật bị chết:                                          	             Có                            Không      

- Tiêu hủy động vật bị chết:                                        	            Có                            Không   

- Thịt động vật bị chết để làm thực phẩm:                      Có                            Không   

- Không làm gì cả:                                                                       Có                            Không  

- Biện pháp khác (nếu có thì đề nghị ghi rõ):…………..............................……………

12. Trường hợp ông/bà báo chính quyền địa phương/cơ quan thú y về việc ĐVHD bị 
bệnh, bị chết, chính quyền địa phương/cơ quan thú y sẽ:

- Xuống ngay để kiểm tra về dịch bệnh:                          Có                            Không  

- Hướng dẫn điều trị và xử lý ĐVHD đang mắc bệnh:    Có                            Không  	

- Hướng dẫn xử lý ĐVHD bị chết, bị bệnh:           Có                            Không  

- Hướng dẫn xử lý chuồng/khu vực nuôi:            Có                            Không   

- Không xuống kiểm tra và hướng dẫn:                Có                            Không   

- Biện pháp khác, nếu có đề nghị ông/bà nêu rõ:………….......................……………

13. Khi ĐVHD nuôi bị chết, bị bệnh, chuồng nuôi có được xử lý không?

                                                                          	              Có                            Không   
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- Nếu câu trả lời là có, đề nghị ông bà cho biết biện pháp xử lý:

+ Tiêu độc, khử trùng chuồng/khu vực nuôi:           Có                            Không  

+ Vệ sinh chuồng/khu vực nuôi:                                     Có                            Không  

+ Để chuồng một thời gian nhất định mới nuôi tiếp:    					   
						           Có                            Không  

+ Biện pháp khác, nếu có, đề nghị nêu rõ: ………............…….................…………….

- Nếu câu trả lời là có, đề nghị ông/bà cho biết lý do? 

+ Để phòng dịch bệnh cho ĐVHD nuôi nhốt:             Có                            Không  

+ Theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của cơ quan thú y:    

						       Có                            Không  

+ Theo hướng dẫn của sách, báo, tài liệu,...:                          

                                                                    		    Có                            Không  

+ Lý do khác (nếu có):....…………….……………………………........................……………

14. Cơ sở nuôi của ông bà có vệ sinh chuồng, khu vực nuôi thường xuyên không?                                                                                                            

                                                                            		    Có                            Không  

- Nếu có thì tần xuất dọn vệ sinh là như nào?:..................……………................……

- Cách thức vệ sinh như nào?………………………………..............................……………

15.  Phân, rác thải và nước thải của ĐVHD ông bà xử lý như thế nào?

- Xả thẳng ra môi trường:                        		     Có                            Không  

- Thu gom, đưa về nơi xử lý để xử lý:                     	    Có                            Không  

- Biện pháp khác, nếu có đề nghị ông, bà nêu rõ: ……………….....................………

16. Khi kết thúc mỗi đợt nuôi, ông bà có xử lý chuồng nuôi trước khi nuôi đợt mới 
không?                                                               		     Có                            Không  

- Nếu câu trả lời là có, đề nghị ông bà cho biết biện pháp xử lý:

+ Tiêu độc, khử trùng chuồng/khu vực nuôi:              Có                            Không  

+ Vệ sinh chuồng/khu vực nuôi:                                        Có                            Không  

+ Để chuồng một thời gian nhất định mới nuôi tiếp:   

                                                                            		           Có                            Không  

+ Biện pháp khác, nếu có, đề nghị nêu rõ: ………………….......................................

- Nếu câu trả lời là có, đề nghị ông/bà cho biết lý do? 

+ Để phòng dịch bệnh cho ĐVHD nuôi nhốt:            Có                            Không  

+ Theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của cơ quan thú y:    

                                                                             		           Có                            Không  

+ Theo hướng dẫn của sách, báo, tài liệu … :         

                                                                                 		          Có                            Không  

+ Lý do khác (nếu có): …………….……………..........................................………………

17. Khi mua ĐVHD về cơ sở, ông/bà có yêu cầu người bán thực hiện kiểm dịch 
ĐVHD không?                                                   		          Có                            Không  

- Nếu câu trả lời là có, đề nghị ông/bà cho biết lý do: ……….........................……….

- Nếu câu trả lời là không, đề nghị ông/bà cho biết lý do:......................................

18. Khi bán ĐVHD về cơ sở, ông/bà có thực hiện kiểm dịch ĐVHD không?

                                                                          		           Có                            Không   

- Nếu câu trả lời là có, đề nghị ông/bà cho biết lý do:..............................………….

- Nếu câu trả lời là không, đề nghị ông/bà cho biết lý do:………….........................

19. Ông, bà có tiêm vắc-xin phòng bệnh cho ĐVHD không?     Có                       Không   

- Nếu câu trả lời là có, đề nghị ông/bà cho biết lý do: ………………………............…..

- Nếu câu trả lời là không, đề nghị ông/bà cho biết lý do: ………………............……..

20. Theo ông/bà, nhà nước và bản thân ông/bà có cần làm gì thêm để ngăn ngừa 
nguy cơ truyền lây dịch bệnh từ ĐVHD sang người không? Tại sao?

…………………………………………………………………………..............................…………

…………………………………………………………………………………..............................…

PHẦN 3: THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGUY CƠ DỊCH BỆNH TỪ ĐVHD

21. Ông/bà đánh giá nguy cơ lây truyền dịch bệnh sang người từ hoạt động gây 
nuôi ĐVHD (VD như tại cơ sở mình) như thế nào? (1=Rất thấp; 2=Thấp; 3=Không 
rõ; 4=Cao; 5=Rất cao)

Rất thấp 1 2 3 4 5 Rất cao

Lý do:…………………………………………………………………..............................…… 

22. Ông/bà có cho rằng việc nuôi và chăm sóc ĐVHD có nguy cơ lây bị lây nhiễm 
bệnh từ ĐVHD hay không?                                                                 Có                            Không  
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Nếu câu trả lời là không, đề nghị ông/bà cho biết lý do: ………….…………….………
……………………………………………………………………………………….......……........…….

Nếu câu trả lời là có, theo ông/bà công việc nào, giai đoạn nào là nguy cơ nhất?

……………………………………………………………………………………..............................

23. Ông/bà có được được tập huấn hoặc/và tuyên truyền về những nguy cơ và 
biện pháp để giảm thiểu nguy lây nhiễm bệnh từ ĐVHD hay không? 

                                                         		            Có                            Không  

Nếu câu trả lời là có, ai là người đã tập huấn hoặc/và tuyên truyền cho ông/bà

- Cơ quan Thú y:          	                           	  Có                            Không  

- Cơ quan Kiểm lâm:       		   Có                            Không  

- Chính quyền địa phương:  		   Có                            Không  

- Qua TV, sách, báo:         		   Có                            Không   

- Được học từ trường/lớp:                            Có                            Không  

24. Chuồng/khu vực nuôi ĐVHD của ông/bà được đặt ở đâu?

- Trong khu vực sinh hoạt của gia đình:            

- Ngoài khu vực sinh hoạt của gia đình (tách biệt hoàn toàn với chuồng nuôi)    

25. Động vật nhà (chó, mèo, gia cầm …v.v) có được tự do ra, vào khu vực nuôi 
ĐVHD không?                                              	   Có                            Không  

- Nếu không, đề nghị ông/bà cho biết lý do: 

+ Để không lây nhiễm bệnh giữa ĐVHD và động vật nhà: 

					      Có                            Không  

+ Theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của cơ quan thú y:        

					      Có                            Không  

+ Theo hướng dẫn của sách, báo, tài liệu … :                       

					       Có                            Không  

+ Lý do khác (nếu có): …………………......................…….…………………………………

26. Trước cửa ra, vào khu vực nuôi ĐVHD của ông/bà có hố sát trùng không? 

                                                                      		    Có                            Không  

Nếu có, đề nghị ông/bà cho biết lý do:

+ Để phòng dịch bệnh cho ĐVHD và người:                Có                            Không  

+ Theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của cơ quan thú y:          

                                                                                         	  Có                            Không  

+ Theo hướng dẫn của sách, báo, tài liệu … :                    

                                                                                        	   Có                            Không  

+ Lý do khác (nếu có):……………….………………………………..........................…….

Nếu không, đề nghị ông/bà cho biết lý do:………….................................……………

…………………………………………………………………….................................……………

27. Ông, bà có cho người không phận sự (người ngoài, người không phải nhân viên 
quản lý, chăm sóc ĐVHD …v.v.) được tự do ra, vào khu vực nuôi ĐVHD không?                                                                                   

  						        Có                            Không  

Lý do:…………………………………………………………….................................………

28. Khi cho ĐVHD ăn, uống hoặc khi dọn vệ sinh chuồng nuôi, ông/bà có sử dụng 
đồ bảo hộ không?                                      		   Có                            Không  

Nếu có, đồ bảo hộ là gì?

Đeo khẩu trang:                	  Có                            Không  

Mang găng tay:                       	  Có                            Không  

Mang ủng:                                 	  Có                            Không  

Mang quần áo bảo hộ:   	   Có                            Không  

Đồ bảo hộ khác (nếu có) 	   Có                            Không  

Lý do:…………………………………………………………..............................……………

29. Ông/bà có ăn/uống hoặc hút thuốc trong khi cho ĐVHD ăn, uống/dọn vệ sinh 
chuồng nuôi hoặc tại khu vực nuôi ĐVHD không?	   Có                            Không  

Lý do:……………………………………………………………..............................…………

30. Sau khi dọn vệ sinh chuồng hoặc khu vực nuôi ĐVHD, đồ bảo hộ, quần áo có 
được xử lý không?                                                                    Có                            Không  

- Lý do và các biện pháp xử lý đồ bảo hộ, quần áo là gì:  ………………....................
............................................................................................….......................….

31. Sau khi dọn vệ sinh chuồng nuôi hoặc tại khu vực nuôi ĐVHD, ông bà có xử lý 
dụng cụ vệ sinh không?                                                                   				  
						         Có                            Không  
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Lý do và các biện pháp xử lý dụng cụ vệ sinh chuồng trại:….........................……….

……………………………………………………………………………….............................…….

32. Trường hợp bị ĐVHD nuôi tấn công (như cắn, cào …), ông/bà xử lý như nào?

- Rửa sạch vết thương và sát trùng:         Có                            Không  

- Khám và xử lý theo hướng dẫn của nhân viên y tế	  Có                            Không  

- Theo dõi những dấu hiệu bất thường về fsức khỏe trong 1 thời gian nhất định:    

                                                                                  Có                            Không  

- Không làm gì:                                                  Có                            Không  

33. Ông, bà có đi khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện bệnh truyền lây từ ĐVHD 
sang người không?          		   Có                            Không  

Lý do:…………………………………………………..............................……………………

34. 34.	 Ông/bà có nghe nói về việc lây truyền dịch bệnh từ các loài ông/bà đang 
nuôi tại các cơ sở khác, kể cả trong quá khứ, không? 

					      Có                            Không  

Nếu có, vui lòng cung cấp thêm thông tin:………………............................………….

.........................................................................................................................

PHẦN 4: THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 
DỊCH BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐVHD SANG NGƯỜI

35. Sử dụng các biện pháp như khử trùng khu vực gây nuôi, khử trùng trước khi 
vào khu vực nuôi (VD: vôi bột), tách đàn mới để theo dõi có thể giảm nguy cơ 
truyền lây bệnh từ ĐVHD sang người. Tại sao?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….………....…………......

………………………………………………………………………………….................................

36. Sử dụng các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, găng tay khi tiếp 
xúc có thể giảm nguy cơ truyền lây bệnh từ ĐVHD sang người. Tại sao?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….…………………..........

………………………………………………………………………………….................................

37. Tiêm vắc-xin cho vật nuôi có thể giảm nguy cơ truyền lây bệnh từ ĐVHD sang 
người. Tại sao?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….…………....………......

………………………………………………………………………………….................................

38. Lập khu vực gây nuôi cách xa nhà ở, nơi cư trú, có thể giảm nguy cơ truyền lây 
bệnh từ ĐVHD sang người. Tại sao?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….……………….....…......

………………………………………………………………………………….................................

39. Theo ông/bà, các biện pháp gì khác (nếu cần thiết) có thể giảm nguy cơ truyền 
lây bệnh từ ĐVHD sang người. Tại sao?

Lý do: ………………………………………………………………………….………………....…......

………………………………………………………………………………….................................

PHẦN 5: QUAN ĐIỂM ĐỐI VỚI VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐVHD SANG NGƯỜI

40.	 Ông/bà có biết các cơ sở gây nuôi ĐVHD khác (loài tương tự) họ đang dùng 
biện pháp gì để phòng chống dịch bệnh truyền lây từ ĐVHD sang người? Tại sao?  
..........................................................................................................................

41. Nếu ông/bà biết họ đang dùng các biện pháp như vậy thì ông/bà có muốn làm 
theo họ không? Tại sao? 

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ……………………………………………………....…………………….…………………......

………………………………………………………………………………….................................

42. Theo ông/bà, người nhà, họ hàng, hàng xóm của ông/bà có ủng hộ việc áp 
dụng các biện pháp phòng chống bệnh truyền lây từ ĐVHD sang người không? 

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý
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Lý do: ………………………………………………………………………….…………………..........

………………………………………………………………………………….................................

Nếu có thì ông/bà có nghe theo họ không? Tại sao?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….……………....……......

………………………………………………………………………………….................................

43. Theo ông/bà, chính quyền địa phương có khuyến khích, ủng hộ việc áp dụng 
các biện pháp phòng chống bệnh truyền lây từ ĐVHD sang người không? 

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….………………....…......

………………………………………………………………………………….................................

44. Nếu có thì ông/bà có nghe theo chính quyền địa phương không? Tại sao?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….…....………………......

………………………………………………………………………………….................................

PHẦN 6: KHẢ NĂNG (NGUỒN LỰC) ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐVHD SANG NGƯỜI

45. Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể áp dụng các biện pháp phòng chống như khử 
trùng, cách ly đàn mới, bảo hộ cá nhân. Tại sao?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….…....………………......

………………………………………………………………………………….................................

46. Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể lập khu chăn nuôi xa nơi cư trú/nhà ở. Tại sao?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….……………....……......

………………………………………………………………………………….................................

47. Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể tiêm vắc-xin phòng bệnh cho ĐVHD (bệnh có 
thể truyền lây sang người). Tại sao?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….………………....…......

………………………………………………………………………………….................................

48. Theo ông/bà, sắp tới nhà nước có bắt buộc áp dụng các biện pháp phòng 
chống bệnh truyền lây từ ĐVHD sang người không? Tại sao?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….………………....…......

………………………………………………………………………………….................................

49. Nếu nhà nước bắt buộc thì ông/bà có nghĩ mình hoàn toàn có thể tuân theo 
hoặc có muốn tuân theo không? Tại sao (VD: tài chính, thời gian, công sức bỏ 
thêm)?

Rất không đồng ý 1 2 3 4 5 Rất đồng ý

Lý do: ………………………………………………………………………….………………....…......

………………………………………………………………………………….................................

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ VÀ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ!
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